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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO TRƯỜNG HỌC TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Nghị định số 11/2015/NĐ- CP ngày 31 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường;

Căn cứ Quyết định 1076/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025, với những nội dung như sau:

I. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO TRONG TRƯỜNG HỌC
Toàn tỉnh hiện có 694 trường học mầm non và phổ thông, trong đó: Mầm non (MN): 197 trường (bao gồm cả 11 trường tư thục), Tiểu học (TH): 310 trường, Trung học cơ sở (THCS): 141 trường (bao gồm cả 14 trường Tiểu học - trung học cơ sở), Trung học phổ thông (THPT): 43 trường; trường Đại học, Cao đẳng có 04 trường (01 trường Đại học; 03 trường Cao đẳng).

1. Giáo dục thể chất
- Tỷ lệ trường mầm non, trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục của từng cấp học đạt 100%.

- Tỷ lệ trường mầm non, trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả môn học giáo dục thể chất đạt 100%.

2. Hoạt động thể thao trong trường học
- Tỷ lệ trường phổ thông duy trì thường xuyên việc tổ chức tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ đạt 100%; tổ chức dạy bơi cho học sinh ở các cơ sở giáo dục phổ thông đạt 50%.

- Các trường mầm non chưa được giới thiệu các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam; cơ sở giáo dục phổ thông dạy, phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam đạt 9,96%; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học chưa dạy, phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam.

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa đạt 90%; học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi đạt 97%.
3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học
- Trường mầm non có sân chơi được trang bị đủ thiết bị 181 trường, đạt 91,88%, có sân chơi nhưng chưa đủ thiết bị 16 trường, đạt 8,12%; trường mầm non có phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em 71 trường, đạt 35,5%, có phòng giáo dục thể chất nhưng trang thiết bị chưa đủ 76 trường, đạt 38,6%, không có phòng giáo dục thể chất 50 trường, đạt 25,4%.

- Trường phổ thông có sân tập luyện thể dục thể thao: 305 trường tiểu học đạt 98,38%, 138 trường THCS đạt 97,87%, 43 trường trung học phổ thông đạt 100%; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học có sân tập, đạt 100%.

- Trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phòng học Giáo dục thể chất hoặc Nhà đa năng, Nhà tập đa năng đạt tiêu chuẩn quy định, trong đó: 24 trường TH đạt 7,74% (24/310 trường); 01 trường THCS đạt 0,71% (01/141 trường); 05 trường THPT đạt 11,6% (05/43 trường); cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt 0% (0/07 trường), giáo dục đại học đạt 100% (01/01 trường).

- Các công trình thể thao được ngành Giáo dục và ngành Văn hóa Thể thao Du lịch (VHTTDL) phối hợp khai thác, sử dụng hiệu quả.

4. Giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao
- Tỷ lệ trường (lớp) mầm non có đủ giáo viên theo quy định và được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em đạt 94%.

- Tỷ lệ trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học có đủ giáo viên, giảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định, được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa đạt 100%.

Nhìn chung, thực trạng về giáo dục thể chất và thể thao trong trường học trên địa bàn tỉnh phần lớn các chỉ tiêu có tỷ lệ đạt tương đối cao so với quy định tại Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ.Tuy nhiên một số chỉ tiêu tỷ lệ còn thấp, chủ yếu về cơ sở vật chất phục vụ thể dục, thể thao ở các trường phổ thông.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và thể thao trường học, nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành thói quen tập thể dục thường xuyên cho trẻ em, học sinh, sinh viên; gắn giáo dục thể chất, thể thao trường học với giáo dục ý chí, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh cho trẻ em, học sinh, sinh viên, đồng thời góp phần phát hiện, đào tạo năng khiếu và tài năng thể thao cho tỉnh nhà.

2. Mục tiêu cụ thể
2.1 Giai đoạn 2018 - 2020
- Về giáo dục thể chất:

Tiếp tục duy trì 100% trường mầm non, trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục của từng cấp học; 100% trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả môn học giáo dục thể chất.

- Về hoạt động thể thao trường học:

+ Tiếp tục duy trì 100% trường phổ thông thường xuyên tổ chức cho học sinh tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ và dạy bơi cho học sinh; 50% trường mầm non, 70% trường phổ thông, 50% cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục đại học tổ chức dạy hoặc phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam.

+ Có 100% học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa, và được đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi quy định.

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học:

+ Trường mầm non: 100% có sân chơi và 80% trường có phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo quy định.

+ Trường phổ thông: 100% có sân tập luyện thể dục, thể thao (TDTT); có 46 nhà tập đa năng (nhà đa năng hoặc phòng giáo dục rèn luyện thể chất đối với tiểu học) được trang bị đạt tiêu chuẩn quy định. Trong đó, tiểu học 35 trường (11,29%); Trung học cơ sở: 02 trường (1,42%); Trung học phổ thống: (9 trường (20,93%).

+ Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: 100% có sân tập; có ít nhất 85% trường trung cấp, 90% trường cao đẳng, 100% trường đại học có nhà tập (nhà đa năng) được trang bị đạt tiêu chuẩn quy định; 100% trường đại học đào tạo giáo viên thể dục, thể thao bảo đảm cơ sở vật chất (nhà tập, sân tập), trang thiết bị đạt tiêu chuẩn quy định.

+ Tiếp tục duy trì 100% công trình thể thao trên địa bàn được ngành Giáo dục và ngành VHTTDL phối hợp khai thác, sử dụng hiệu quả.

- Về giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao theo từng cấp học và trình độ đào tạo:

+ Trường (lớp) mầm non: Có đủ giáo viên theo quy định và được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em đạt 100%.

+ Trường phổ thông: Duy trì đủ giáo viên thể dục, thể thao bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định, được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa đạt 100%;

+ Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học có đủ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao và bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định đạt 100%.

- Về chuẩn bị lực lượng, tổ chức và tham gia Hội khỏe phù Đổng toàn quốc lần thứ X vào năm 2020.

+ Năm 2018: Mở 50 lớp thể thao trọng điểm trong các trường phổ thông trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố (đầu tư 09 môn thi đấu HKPĐ). 
+ Năm 2019: Từ 50 lớp thể thao trọng điểm tuyển chọn lại còn 18 lớp với 09 môn thi đấu.

+ Năm 2020: Chia làm 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Đào tạo vận động viên tham gia thi đấu 12 môn vòng khu vực dự kiến từ tháng 01 đến 4/2020.

Giai đoạn 2: Đào tạo vận động viên tham gia thi đấu 09 môn vòng chung kết dự kiến từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2020.

2.2. Định hướng đến năm 2025
- Về giáo dục thể chất:

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các nhà trường; bảo đảm 100% trường mầm non, trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất.

- Về hoạt động thể thao trường học:

+ Bảo đảm 100% học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao và đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi.

+ Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao; tăng nhanh tỷ lệ trường phổ thông tổ chức dạy bơi, trường mầm non, trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học tổ chức dạy võ thuật cổ truyền Việt Nam cho học sinh, sinh viên cao hơn so với năm 2020.

+ Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thi đấu thể thao, trong đó chú trọng ở cấp cơ sở, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

- Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học:

+ Tiếp tục tăng cường và chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, trong đó có ít nhất 90% trường mầm non có phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em theo quy định; 25% trường tiểu học, 15% trường THCS, 50% trường THPT có nhà tập đa năng đạt tiêu chuẩn quy định.

+ Tăng cường phối hợp để khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện thể dục, thể thao do ngành VHTTDL và ngành giáo dục quản lý.

- Về giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao:

Phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao đạt tiêu chuẩn và trình độ đào tạo để bảo đảm 100% các trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học có đủ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao theo quy định.

(Có phụ lục 1 chi tiết kèm theo)
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông
1.1. Thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội đối với việc phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học.

1.2. Xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng giai đoạn và huy động sự tham gia có hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông trong và ngoài tỉnh; tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề về giáo dục thể chất và thể thao trường học.

1.3. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học theo định kỳ và đột xuất khi lập được thành tích xuất sắc.

2. Đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá chất lượng giáo dục thể chất
2.1. Về mục tiêu, nội dung giáo dục phát triển thể chất và chương trình môn học giáo dục thể chất
a) Thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em theo hướng tích hợp với các hoạt động giáo dục khác trong chương trình giáo dục MN;

b) Đổi mới mục tiêu, chương trình môn học giáo dục thể chất theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm cân đối, thống nhất, linh hoạt, có tính kế thừa và phát triển giữa các cấp học; cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho học sinh; hình thành và duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, gắn với giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện ý chí, phẩm chất phù hợp với đặc điểm thể chất, tâm sinh lý, lứa tuổi và điều kiện cụ thể của học sinh; triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục thể chất theo chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới từ năm học 2019 - 2020.

c) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học bảo đảm hài hòa giữa kiến thức cơ bản và nội dung tự chọn, khuyến khích các môn thể thao truyền thống như võ cổ truyền, trò chơi dân gian, đáp ứng nhu cầu đa dạng và tạo động lực cho học sinh, sinh viên tự rèn luyện thân thể.

d) Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục Cao đẳng, Đại học nên có nội dung dạy bơi, phương pháp phòng chống cứu đuối trong chương trình giảng dạy giáo dục thể chất cho tất cả sinh viên.

2.2. Phương pháp dạy học, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thể chất
a) Tổ chức giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em dưới nhiều hình thức đa dạng, tích hợp nhiều hoạt động, nhằm tạo cho trẻ em sự hứng thú tham gia.

b) Tổ chức nhiều hoạt động vận động, tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao phù hợp trên cơ sở sự hứng thú, phát huy tính tự giác, khả năng tự học, tự rèn luyện của học sinh, sinh viên.

c) Đưa việc tổ chức tập thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ thành hoạt động bắt buộc trong nội dung giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

2.3. Về công tác kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục phát triển thể chất, chương trình môn học giáo dục thể chất
Thực hiện kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác giáo dục thể chất đối với từng cấp học và trình độ đào tạo, trong đó chú trọng đánh giá về kỹ năng, năng lực vận động, thái độ, thói quen tập luyện thể dục, thể thao ở trong và ngoài nhà trường của học sinh, sinh viên.

3. Phát triển hoạt động thể thao trường học
3.1. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, nhà trường, đặc điểm tâm sinh lý, lứa tuổi và trình độ đào tạo của học sinh, sinh viên. Trong đó tăng cường hỗ trợ và có hình thức, phương pháp triển khai phù hợp đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh.

3.2. Củng cố, phát triển hệ thống thi đấu thể thao các cấp phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, trong đó tập trung vào cấp trường; các giải thi đấu thể thao, ngày hội thể thao kết hợp với sinh hoạt, giao lưu văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh, sinh viên, đồng thời góp phần phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh, sinh viên có năng khiếu thể thao bổ sung cho lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao của tỉnh.

3.3. Phát triển các loại hình câu lạc bộ thể dục, thể thao trong trường học; chú trọng phát triển đa dạng các môn thể thao, khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa.

3.4. Triển khai phổ cập bơi trong các trường phổ thông; chú trọng các địa phương có nhiều sông, hồ, kênh, rạch...

3.5. Từng bước tổ chức việc dạy và học võ thuật cổ truyền Việt Nam trong các trường phổ thông, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng cấp học và trình độ đào tạo.

4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học
Sau khi Kế hoạch này được ban hành, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở VHTTDL và các ngành có liên quan thực hiện:

4.1 Xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất (bao gồm cả trang thiết bị, dụng cụ) phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học, phù hợp với quy hoạch phát triển thể dục, thể thao của tỉnh.

4.2. Bố trí, đầu tư xây dựng phòng học giáo dục thể chất, hệ thống sân chơi, trang thiết bị, đồ chơi phát triển vận động cho trẻ em trong các trường MN.

4.3. Đầu tư xây dựng hệ thống sân tập, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện và từng bước đầu tư xây dựng nhà tập đa năng cho các cơ sở giáo dục phổ thông ở những nơi có điều kiện.

4.4. Khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống sân tập, nhà tập đa năng, bể bơi, mua sắm trang thiết bị trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Từng bước đầu tư xây mới, nâng cấp, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao.

4.5. Tạo điều kiện thuận lợi về quỹ đất và việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (công trình thể thao) phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học tại các địa phương.

4.6. Hỗ trợ các cơ sở giáo dục phổ thông tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trong việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học.

4.7. Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ sở tập luyện, thi đấu thể thao do ngành thể dục, thể thao quản lý trong công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học tại địa phương.

4.8. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện xây dựng, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học.

5. Xây dựng đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao bảo đảm đủ về số lượng và đạt tiêu chuẩn quy định
5.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm đủ số lượng và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao tại các trường phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cao đẳng.

5.2. Tổ chức thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp dạy học cho đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao trong nhà trường, đảm bảo 100% giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao trong nhà trường biết bơi ít nhất 01 kiểu bơi.

6. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp
6.1. Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
a) Cấp cơ sở: tổ chức hàng năm theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường học.

b) Cấp huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức 02 năm/lần, thời điểm cụ thể do Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong Kế hoạch thời gian năm học.

c) Cấp tỉnh: tổ chức 02 năm/ lần vào năm trước Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

6.2. Thông qua các giải thể thao học sinh và Hội khỏe Phù Đổng các cấp, tuyển chọn và huấn luyện lực lượng vận động viên tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc đáp ứng yêu cầu về đối tượng, điều kiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo năng lực chuyên môn để đạt thành tích theo chỉ tiêu đề ra.

6.3. Huy động hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân bãi và đội ngũ huấn luyện viên, cộng tác viên của ngành VHTTDL tham gia tuyển chọn và huấn luyện lực lượng vận động viên tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

7. Hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh xã hội hóa
7.1. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý thực sự thuận lợi cho phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, trong đó chú trọng chế độ, chính sách đối với giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao; cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục công lập; chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai, khuyến khích thu hút các nguồn lực xã hội trong đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cung cấp trang thiết bị, hỗ trợ đào tạo và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa.

7.2. Đẩy mạnh triển khai hình thức đối tác công - tư trong đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập trong quá trình thực hiện.

7.3. Thực hiện lồng ghép một cách phù hợp với các chương trình, kế hoạch, đề án đã được phê duyệt, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Tổng kinh phí 02 giai đoạn (giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025): 259.686,170 triệu đồng.

1.1. Giai đoạn 2018 - 2020: 60.770,645 triệu đồng.
- Trang bị cơ sở vật chất: 36.620,000 triệu đồng.

- Thay sách giáo khoa và thiết bị dạy học giáo dục thể chất tối thiểu: 16,049 triệu đồng.

- Bồi dưỡng giáo viên, giảng viên thể dục thể thao và cán bộ quản lý: 4.310,640 triệu đồng.

- Hội khỏe Phù Đổng: 19.823,956 triệu đồng.

1.2. Giai đoạn định hướng đến năm 2025 (giai đoạn 2021 - 2025): 189.915,525 triệu đồng.
- Trang bị cơ sở vật chất: 158.656,300 triệu đồng.

- Thay sách giáo khoa và thiết bị dạy học giáo dục thể chất tối thiểu: 34,898 triệu đồng.

- Bồi dưỡng giáo viên, giảng viên thể dục thể thao và cán bộ quản lý: 7.184,400 triệu đồng.

- Hội khỏe Phù Đổng: 33.039,927 triệu đồng.

2. Nguồn vốn thực hiện và khả năng cân đối vốn
2.1. Nguồn vốn
2.1.1. Cơ sở vật chất
- Giai đoạn 2018 - 2020: Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020, vốn sự nghiệp giáo dục và xã hội hóa. Trong đó:

+ Đầu tư trang thiết bị sân chơi cho cấp học mầm non, phòng giáo dục rèn luyện thể chất cho cấp học mầm non và tiểu học từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020.

+ Đầu tư trang bị thiết bị sân tập cho các trường phổ thông, sửa chữa 03 nhà tập đa năng của trường THPT Trần Quốc Toản, thành phố Cao Lãnh, THPT thành phố Sa Đéc, THPT , huyện Cao Lãnh Cao Lãnh 1, từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục.

+ Đầu tư 05 nhà tập đa năng cho 01 trường THCS và 04 trường THPT từ nguồn vốn xã hội hóa (kêu gọi đầu tư).

- Giai đoạn 2021 - 2025: Dự kiến từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và xã hội hóa (kêu gọi đầu tư 9/32 số lượng nhà đa năng cho trường THCS và THPT).

2.1.2 Thay sách giáo khoa và thiết bị dạy học giáo dục thể chất tối thiểu; Bồi dưỡng giáo viên, giảng viên thể dục thể thao và cán bộ quản lý; Hội khỏe Phù Đổng
- Giai đoạn 2018 - 2020: Từ nguồn vốn của Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 – 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt tại Quyết định số 1152/QD-UBND-HC ngày 11/10/2016. Trong đó:

+ Bồi dưỡng giáo viên, giảng viên thể dục thể thao từ mầm non đến THCS từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục của cấp huyện.

+ Thay sách giáo khoa và thiết bị dạy học giáo dục thể chất tối thiểu; Hội khỏe Phù Đổng từ nguồn vốn sự nghiệp giáo dục cấp tỉnh (trong đó kinh phí Hội khỏe Phù Đổng năm 2018, 2019 bổ sung có mục tiêu về cho các huyện, thị xã, thành phố).

- Giai đoạn 2021 - 2025: Dự kiến nguồn vốn sự nghiệp giáo dục cấp tỉnh và cấp huyện như giai đoạn 2018-2020.

2.2. Khả năng cân đối vốn
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến nguồn vốn đầu tư (triệu đồng)

	
	Vốn ngân sách tỉnh (dự kiến vốn ngân sách tập trung, xổ số kiến thiết, sự nghiệp giáo dục)
	Vốn ngân sách huyện, thị xã, thành phố
	Vốn XHH
	Tổng vốn

	1. Giai đoạn 2018 -2020
	41.821,685
	3.948,960
	15.000,000
	60.770,645

	- Năm 2018
	14.738,965
	1.316,320
	
	16.055,295

	- Năm 2019
	11.881,493
	1.316,320
	6.000,000
	19.197,813

	- Năm 2020
	15.201,227
	1.316,320
	9.000,000
	25.517,547

	2. Giai đoạn 2021-2025
	162.633,925
	6.581,600
	29.700,000
	198.915,525

	3. Tổng 02 giai đoạn
	204.455,610
	10.530,560
	44.700,000
	259.686,170


Trong đó:
a. Giai đoạn 2018 - 2020: 60.770,645 triệu đồng
- Đầu tư cơ sở vật chất: 36.620 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách Tỉnh: 31.740 triệu đồng.

Đã bố trí trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020: 15.855 triệu đồng đầu tư 11 phòng rèn luyện thể chất của MN và 11 nhà đa năng của TH (từ Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học của tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2022); mua sắm thiết bị bổ sung cho sân chơi, phòng rèn luyện thể chất của MN thuộc các dự án mua sắm thiết bị MN.

Bổ sung vốn sự nghiệp giáo dục 5.765 triệu đồng, để thực hiện mua sắm thiết bị, dụng cụ thể thao cho sân tập với kinh phí 3.365 triệu đồng và đầu tư sửa chữa 03 nhà tập đa năng cho 03 trường THPT với kinh phí 2.400 triệu đồng.

+ Xã hội hóa: 15.000 triệu đồng (Kêu gọi đầu tư 05 nhà tập đa năng cho 01 trường THCS và 04 trường THPT).

- Thay sách giáo khoa và thiết bị dạy học giáo dục thể chất tối thiểu; Bồi dưỡng giáo viên, giảng viên thể dục thể thao và cán bộ quản lý; Hội khỏe Phù Đổng: 24.150,645 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách cấp tỉnh: 20.201,685 triệu đồng.

+ Vốn ngân sách cấp huyện: 3.948,960 triệu đồng.

- Giai đoạn 2021 - 2025: 198.915,525 triệu đồng, bao gồm:
- Đầu tư cơ sở vật chất: 158.656,300 triệu đồng, trong đó:

Dự kiến vốn ngân sách tỉnh đầu tư công trung hạn 2021 – 2025: 128.956,300 triệu đồng.

Vốn XHH: 29.700 triệu đồng đầu tư 09 nhà đa năng cho cấp THCS và THPT.

- Thay sách giáo khoa và thiết bị dạy học giáo dục thể chất tối thiểu; Bồi dưỡng giáo viên, giảng viên thể dục thể thao và cán bộ quản lý; Hội khỏe Phù Đổng: 40.259,225 triệu đồng, trong đó:

Dự kiến vốn ngân sách cấp tỉnh: 33.677,625 triệu đồng. Dự kiến vốn ngân sách cấp huyện: 6.581,600 triệu đồng.

2.3. Riêng các trường Cao đẳng, Đại học: Nguồn vốn Trung ương đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1076/QĐ-TTg.

(Có các phụ lục 2,3,4,5,6 chi tiết kèm theo)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
1.1. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

1.2. Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành có liên quan rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách cần thiết liên quan đến phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học.

1.3. Chủ động phối hợp với các sở, ngành trong quá trình triển khai lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này với các chương trình, đề án khác liên quan đang thực hiện.

1.4. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá và định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai thực hiện Kế hoạch; đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung Kế hoạch nếu cần thiết; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; tham mưu khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kế hoạch.

1.5. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết và tổng kết thực hiện Kế hoạch, cụ thể:

- Năm 2019: Tổ chức sơ kết.

- Năm 2020: Tổ chức tổng kết.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
2.1. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan.

2.2. Chỉ đạo đơn vị trực thuộc tại các địa phương phối hợp với ngành giáo dục trong việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị do ngành VHTTDL quản lý.

2.3. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình chỉ đạo, quản lý công tác giáo dục thể chất trong trường học và hoạt động thể dục thể thao giai đoạn 2018 - 2020.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Hướng dẫn các sở, ngành có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về giáo dục thể chất và thể thao trường học vào kế hoạch phát triển ngành, phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương mình; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh về bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, huy động các nguồn vốn khác để triển khai thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh bố trí nguồn vốn sự nghiệp để triển khai thực hiện các nội dung liên quan của kế hoạch; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí đúng theo quy định; giám sát việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành quy hoạch đất dành cho hoạt động thể dục, thể thao trường học trong tổng thể Quy hoạch sử dụng đất của tỉnh trong từng giai đoạn.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
6.1. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương; bố trí kinh phí, quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học tại địa phương; huy động mọi nguồn lực và đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương để triển khai thực hiện. Lồng ghép nội dung quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học trên địa bàn trong quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành giáo dục, ngành VHTTDL và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

6.2. Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn kinh phí hỗ trợ của ngân sách trung ương và địa phương cho phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

6.3. Chỉ đạo các trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành giáo dục khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao tại địa phương trong phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học.

6.4. Kiểm tra, giám sát và định kỳ hằng năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội: có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định pháp luật./.
	Nơi nhận:
- Tại phần V “Tổ chức thực hiện”;
- Bộ GDĐT;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;
- CT và các Phó CT/UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX. BM.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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Bieu 1 cac chi tieu

		Phụ lục 1

		BẢNG TỔNG HỢP CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THỂ

		CHẤT VÀ THỂ THAO TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2018-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

		I/ Giai đoạn 2018-2020

		TT		Nội dung		Mục tiêu						Ghi chú

						Theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg của Chính phủ		Của tỉnh Đồng Tháp

								Thực trạng 2018		Đến năm 2020

		1		Giáo dục thể chất

		1.1		Trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, cao đẳng thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình môn học giáo dục thể chất trong chương trình giáo dục của từng cấp học		100%		100%		100%

		1.2		Cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và cao đẳng thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả môn học giáo dục thể chất		100%		100%		100%

		2		Hoạt động thể thao trường học

		2.1		Cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ		100%		100%		100%

		2.2		Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy bơi cho học sinh		50%		50%		100%

		2.3		Cơ sở giáo dục giới thiệu, dạy, phổ biến môn võ thuật cổ truyền Việt Nam

				- Trường mầm non giới thiệu các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam		50%		0%		50%

				- Cơ sở giáo dục phổ thông dạy, phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam		70%		9.96		70%

				- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cao đẳng dạy, phổ biến các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam		80%		0%		50%

		2.4		Học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa		85%		90%		100%

		2.5		Học sinh, sinh viên đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi		99%		97%		100%

		TT		Nội dung		Mục tiêu						Ghi chú

						Theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg của Chính phủ		Của tỉnh Đồng Tháp

								Thực trạng 2018		Đến năm 2020

		3		Về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học

		3.1		Trường mầm non có sân chơi, phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em		80%		Sân chơi: 91,88% (181 trường/197 trường)		Sân chơi: 100%

								Phòng GDTC: 74,62% (147 /197)		Phòng GDTC: 80% (158/197 trường)						tư thục : 11 trường chỉ có 5 trường có phòng GDTC

		3.2		Trường phổ thông, cơ sở giáo dục có sân tập

		a		Trường phổ thông		85%

				- Trường Tiểu học		85%		98,38% (305/310 trường)		100%

				- Trường Trung học cơ sở		85%		97,87%  (138/141 trường)		100%

				Trường trung học phổ thông		95%		100%		100%

		b		Cơ sở giáo dục nghề nghiệp		90%		100%		100%

		c		Cơ sở giáo dục đại học		95%		100%		100%

		3.3		Trường phổ thông, cơ sở giáo dục có nhà tập đa năng đạt tiêu chuẩn quy định

		a		Trường Tiểu học		60%		7,74% (24/310 trường)		11,29%  (35/310 trường

		TT		Nội dung		Mục tiêu						Ghi chú

						Theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg của Chính phủ		Của tỉnh Đồng Tháp

								Thực trạng 2018		Đến năm 2020

		b		Trường Trung học cơ sở		70%		0,71% (01/141 trường)		1,42%  (02/141 trường)

		c		Trường Trung học phổ thông		80%		11,6% (05/43 trường)		20,93%  (09/43 trường)

		d		Trường Trung cấp		85%		0		85%

		e		Trường Cao đẳng		90%		0		90%

		f		Cơ sở giáo dục đại học		95%		100%		100%

		3.4		Công trình thể thao được ngành giáo dục và ngành thể dục, thể thao phối hợp khai thác, sử dụng hiệu quả		100%		100%		100%

		4		Về giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao

		4.1		Trường (lớp) mầm non có đủ giáo viên theo quy định và được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em		100%		94%		100%

		4.2		Trường phổ thông, cơ sở giáo dục có đủ giáo viên bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ đào tạo theo quy định, được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục thể chất và tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa

		a		Trường Tiểu học		95%		100%		100%

		b		Trường Trung học cơ sở		100%		100%		100%

		c		Trường Trung học phổ thông		100%		100%		100%

		d		Cơ sở giáo dục nghề nghiệp		100%		100%		100%

		e		Cơ sở giáo dục đại học		100%		100%		100%

		5		Hội khỏe Phù Đổng

		5.1		Chuẩn bị lực lượng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố				Mở 50 lớp năng khiếu các môn thể thao

		5.2		Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở				100% các đơn vị tổ chức theo quy  định

		5.3		Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, TX, TP

		5.4		Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh				Tổ chức năm 2019

		5.5		Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2020				Xếp trong 10 Đoàn dẫn đầu

		II/ Định hướng đến năm 2025

		TT		Nội dung		Mục tiêu				Ghi chú

						Theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg của Chính phủ		Của tỉnh Đồng Tháp  đến năm 2025

		1		Trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nội dung, chương trình giáo dục thể chất		100%		100%

		2		Hoạt động thể thao trường học

		2.1		Học sinh, sinh viên thường xuyên tham gia tập luyện thể dục, thể thao và đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi		100%		100%

		2.2		Đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động thể thao trường học, phát triển câu lạc bộ các môn thể thao đa môn,  đơn môn; tăng nhanh tỷ lệ cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức dạy bơi, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học tổ chức dạy võ thuật cổ truyền Việt Nam cho học sinh, sinh viên so với năm 2020		X		X

		2.2		Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thi đấu thể thao, trong đó chú trọng ở cấp cơ sở, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia		X		X

		3		Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học

		3.1		Tiếp tục tăng cường và chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trường học		X		X

		a		Trường mầm non có sân chơi, phòng học giáo dục thể chất được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho trẻ em				92/197 trường		Mua sắm thay thế thiết bị hư hỏng của sân chơi

								90%		Phòng GDTC 
(178/197 trường)

		b		Trường phổ thông, cơ sở giáo dục có nhà tập đa năng đạt tiêu chuẩn quy định

				- Trường Tiểu học				25%		78/310 trường

				- Trường Trung học cơ sở				15%		21/141 trường

				- Trường Trung học phổ thông				50%		22/43 trường

		TT		Nội dung		Mục tiêu				Ghi chú

						Theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg của Chính phủ		Của tỉnh Đồng Tháp  đến năm 2025

		3.2		Tăng cường phối hợp để khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện thể dục, thể thao do ngành thể dục, thể thao và ngành giáo dục quản lý		X		X

		4		Về giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao

		4.1		Cơ sở giáo dục phổ thông có đủ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao theo quy định		100%		100%

		4.2		Từng bước triển khai dạy, học bơi cho giáo viên, giảng viên bộ môn khác trong các cơ sở giáo dục, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, trường học		100%		100%

		5		Hội khỏe Phù Đổng

		5.1		Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở		100% các đơn vị tổ chức đúng quy định của cấp trên

		5.2		Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, TX, TP

		5.3		Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh		Tổ chức năm 2023

		5.4		Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2024		Xếp trong 10 Đoàn dẫn đầu
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Bieu 2 KP

																																Phụ lục 2

		BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

		VÀ  THỂ THAO TRƯỜNG HỌC TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2018-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

																																Đơn vị tính: Triệu đồng

		TT		Nội dung		Đơn vị 
tính		Giai đoạn 2018-2020																		Giai đoạn 2021-2025						Tổng kinh phí 02 giai đoạn

								Quy mô 
đầu tư		Đơn giá		Thành tiền		Trong đó:

														Năm 2018				Năm 2019				Năm 2020

														Quy mô 
đầu tư		Thành 
tiền		Quy mô 
đầu tư		Thành 
tiền		Quy mô 
đầu tư		Thành 
tiền		Quy mô đầu tư		Đơn giá		Thành tiền

		I		Trang bị cơ sở vật chất								36,620.000				10,879.960				10,814.960				14,925.080						158,656.300		195,276.300		128,956.300		195,276

		1		Ngành học Mầm non								9,442.000				6,962.000				1,240.000				1,240.000						25,480.400		34,922.400		33,677.624

		1.1		Sân chơi (mua bổ sung cho mỗi sân 03 loại đồ chơi)		Sân		16		87.000		1,392.000		16		1,392.000		- 0		- 0		- 0		- 0		92		95.700		8,804.400		10,196.400		-  0

		1.2		Phòng học Giáo dục thể chất hoặc khu thể chất																														-  0

				- Xây dựng mới (bao gồm cả thiết bị)		Phòng		11		620.000		6,820.000		7		4,340.000		2		1,240.000		2		1,240.000		20		682.000		13,640.000		20,460.000

				- Mua thiết bị bổ sung cho các phòng còn thiếu (mỗi phòng hoặc khu  bình quân từ 02 đến 03 loại)		Phòng hoặc Khu		41		30.000		1,230.000		41		1,230.000		- 0		- 0		- 0		- 0		92		33.000		3,036.000		4,266.000

		2		Ngành học Phổ thông								27,178.000				3,917.960				9,574.960				13,685.080						133,175.900		160,353.900		160,353.900		293,529.800

		2.1		Trang bị thiết bị thể thao bổ sung cho sân tập								3,365.000				1,002.960				1,242.960				1,119.080						- 0		3,365.000

		2.1.1		Tiểu học		Sân		125		3.880		485.000		42		162.960		42		162.960		41		159.080								485.000

		2.1.2		Trung học cơ sở		Sân		46		60.000		2,760.000		14		840.000		16		960.000		16		960.000								2,760.000

		2.1.3		Trung học phổ thông		Sân		2		60.000		120.000		- 0		- 0		2		120.000		- 0		- 0								120.000

		2.2		Đầu tư nhà tập đa năng đạt tiêu chuẩn								23,813.000				2,915.000				8,332.000				12,566.000						133,175.900		156,988.900

		2.2.1		Xây dựng mới

		1		Nhà đa năng cấp Tiểu học (xây dựng mới, bao gồm cả thiết bị bên trong)		Nhà		11		583.000		6,413.000		5		2,915.000		4		2,332.000		2		1,166.000		43		641.300		27,575.900		33,988.900		40,259.224

		2		Nhà đa năng cấp Trung học cơ sở (xây dựng mới, bao gồm cả thiết bị bên trong)		Nhà		1		3,000.000		3,000.000				- 0				- 0		1		3,000.000		19		3,300.000		62,700.000		65,700.000		33,677.624		-  0

		3		Nhà đa năng cấp THPT (xây dựng mới, bao gồm cả thiết bị bên trong)		Nhà		4		3,000.000		12,000.000				- 0		2		6,000.000		2		6,000.000		13		3,300.000		42,900.000		54,900.000		-  0

		2.2.2		Sửa chữa

		1		Sửa chữa nhà tập đa năng cấp THPT		Nhà		3		800.000		2,400.000										3		2,400.000								2,400.000

		II		Thay sách giáo khoa và thiết bị tối thiểu								16.049				- 0				5.952				10.097		494				34.898		50.947		50.947		85.844										-  0

		1		Cấp Tiểu học		Bộ		310		0.0192		11.904						310		5.952		310		5.952		310		0.0192		17.856		29.760		Tiểu học có 13 môn		250000đồng/bộ cho 01 khối lớp				19,231						-  0

		2		Cấp Trung học cơ sở		Bộ		141		0.0294		4.145								- 0		141		4.145		141		0.0294		12.436		16.582		THCS có 17 môn		500000đồng/bộ cho 01 khối lớp										-  0

		3		Cấp Trung học phổ thông		Bộ		43		0.0357		- 0								- 0				- 0		43		0.0357		4.605		4.605		THPT có 14 môn		500000đồng/bộ cho 01 khối lớp										-  0

		III		Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý								4,310.640				1,436.880				1,436.880				1,436.880				- 0		7,184.400		11,495.040		11,495.040		18,679.440										-  0

		1		Ngành học mầm non								1,473.600				491.200				491.200				491.200						2,456.000		3,929.600		3,929.600		6,385.600										-  0

				- Cán bộ quản lý (định mức 800.000 đồng/năm/người)		Người		469		0.8000		1,125.600		469		375.200		469		375.200		469		375.200		469		0.8000		1,876.000		3,001.600		04 triệu đồng/người/5 năm												-  0

				- Giáo viên  (định mức 40.000 đồng/người/năm)		Người		2900		0.04000		348.000		2900		116.0000		2900		116.0000		2900		116.000		2,900		0.04000		580.000		928.000		200000đ/người/5 năm

		2		Cấp Tiểu học								1,664.640				554.880				554.880				554.880						2,774.400		4,439.040		4,439.040		7,213.440										-  0

				- Cán bộ quản lý		Người		670		0.8000		1,608.000		670		536.000		670		536.000		670		536.000		670		0.8000		2,680.000		4,288.000

				- Giáo viên		Người		472		0.04000		56.640		472		18.880		472		18.880		472		18.880		472		0.04000		94.400		151.040

		3		Cấp Trung học cơ sở								810.720				270.240				270.240				270.240						1,351.200		2,161.920		2,161.920		3,513.120										-  0

				- Cán bộ quản lý		Người		321		0.8000		770.400		321		256.800		321		256.800		321		256.800		321		0.8000		1,284.000		2,054.400

				- Giáo viên		Người		336		0.04000		40.320		336		13.440		336		13.440		336		13.440		336		0.04000		67.200		107.520

		4		Cấp Trung học phổ thông								361.680				120.560				120.560				120.560						602.800		964.480		964.480		1,567.280										-  0

				- Cán bộ quản lý		Người		140		0.8000		336.000		140		112.000		140		112.000		140		112.000		140		0.8000		560.000		896.000

				- Giáo viên		Người		214		0.04000		25.680		214		8.560		214		8.560		214		8.560		214		0.04000		42.800		68.480

		IV		Hội khỏe Phù Đổng								19,823.956				3,738.445				6,940.021				9,145.490						33,039.927		52,863.883		52,863.883		85,903.809										-  0

		1		Cấp Tỉnh và toàn quốc		Tỉnh						19,823.956		- 0		3,738.445				6,940.021		- 0		9,145.490						33,039.927		52,863.883		2021-2025 bằng bình quân 1 năm của giai đoạn 2018-2020

				Tổng cộng								60,770.645				16,055.285				19,197.813				25,517.547						198,915.525		259,686.170		259,686.170												-  0

												60,770.645								19,197.813				25,517.547						198,915.525		259,686.170

																2,018				2,019				2,020				TC 2018-2020		TC 2021-2025		TC 2018-2025

				Vốn tỉnh		4218150000						53,821.685				14,738.965				11,881.493				15,201.227				41,821.685		162,633.925		204,455.610		204,455.610

				Huyện		4191150000						3,948.960				1,316.320				1,316.320				1,316.320				3,948.960		6,581.600		10,530.560		10,530.560

				XHHH		27,000,000						3,000.000								6,000.000				9,000.000				15,000.000		29,700.000		44,700.000		44,700.000

												60,770.645				16,055.285				19,197.813		-  0		25,517.547				60,770.645		198,915.525		259,686.170		259,686.170

				23,324,131,000		7,774,710,333

				23,351,131,000		38,873,551,667

				27,000,000								20,201.685																		33,677.624

				7,783,710,333																										40,259.224

				38,918,551,667

				38,873,550,000

				45,001,667

				9,000,000
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Bieu 3 DM truong

																Phụ lục 3

		DANH MỤC TRƯỜNG HỌC PHỔ THÔNG DỰ KIẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI VÀ  SỬA CHỮA

		NHÀ ĐA NĂNG GIAI ĐOẠN 2018-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUY MÔ ĐẾN NĂM 2025

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

		TT		Cấp, Tên trường		Quy mô xây dựng nhà đa năng (hoặc phòng GDTC đối với Tiểu học)								Giai đoạn 2021-2025		Ghi chú

						Tổng số		Trong đó

								2018		2019		2020

		I		Giai đoạn 2018-2020

		1		Tiểu học  (Xây dựng mới)		11		5		4		2

		1.1		Trường TH Long Khánh B1				1								NSNN

		1.2		Trường TH Tân Hộ Cơ 1				1								NSNN

		1.3		Trường TH Tân Thành A 3						1						NSNN

		1.4		Trường TH An Phước 1 (điểm An Lộc)								1				NSNN

		1.5		Trường TH Phú Thọ A						1						NSNN

		1.6		Trường TH Tân Huề 1				1								NSNN

		1.7		Trường TH Tân Huề 2						1						NSNN

		1.8		Trường Tiểu học Tân Khánh Trung 2				1								NSNN

		1.9		Trường TH Vĩnh Thới 2								1				NSNN

		1.10		Trường TH Thạnh Lợi 2				1								NSNN

		1.11		Trường TH Thạnh Lợi						1						NSNN

		2		THCS (xây dựng mới)		1		- 0		- 0		1		- 0

		2.1		Trường THCS An Lộc								1				XHH

		3		THPT (Xây dựng mới và sửa chữa)										- 0

		3.1		Xây dựng mới		4				2		2

		3.1.1		Trường THPT Lai Vung 1								1				XHH

		3.1.2		Trường THPT Lấp Vò 1						1						XHH

		3.1.3		Trường THPT Tháp Mười						1						XHH

		3.1.4		Trường THPT Thanh Bình 1								1				XHH

		3.2		Sửa chữa		3						3

		3.2.1		Trường THPT Trần Quốc Toản								1				NSNN

		3.2.2		Trường THPT Cao Lãnh 1								1				NSNN

		3.2.3		Trường THPT Thành phố Sa Đéc								1				NSNN

		II		Định hướng giai đoạn 2021-2025										75

		1.1		Tiểu học										43

		1.2		Trung học cơ sở										19

		1.3		Trung học phổ thông										13
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Bieu 4 DMMN

																Phụ lục 4

		DANH MỤC TRƯỜNG MẦM NON DỰ KIẾN ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT

		GIAI ĐOẠN 2018-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUY MÔ ĐẾN NĂM 2025

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

		TT		Tên trường		Quy mô đầu tư phòng GDTC, khu thể chất, đồ chơi ngoài trời cho Mầm non								Giai đoạn 2021-2025		Ghi chú

						Tổng số		Trong đó

								2018		2019		2020

		I		Giai đoạn 2017-2020

		1		Trường bổ sung đồ chơi ngoài trời (03 loại)		16		16

		1.1		Trường MG An Phú Thuận		1		1

		.12		Trường MN Bình Minh (TP. Sa Đéc)		1		1

		1.3		Trường MG Tân Thành (H. Lai Vung)		1		1

		1.4		Trường MN Tân Mỹ (H. Lấp Vò)		1		1

		1.5		Trường MN Mỹ Ngãi		1		1

		1.6		Trường MN An Bình B		1		1

		1.7		Trường MG Thanh Mỹ		1		1

		1.8		Trường MG Bình Thành 2 (H. Thanh Bình)		1		1

		1.9		Trường MN Hoa Sen (H.Tam Nông)		1		1

		1.10		Trường MG Thị xã Hồng Ngự		1		1

		1.11		Trường MG Thường Phước 1		1		1

		1.12		Trường MN Tân Thành (H. Tân Hồng)		1		1

		1.13		Trường MG Nha Mân		1		1

		1.14		Trường MG Thường Thới Tiền		1		1

		1.15		Trường MG Hòa Bình (H. Tam Nông)		1		1

		1.16		Trường MG Bình Thành 1 (H. Thanh Bình)		1		1

		2		Trường xây dựng Phòng GDTC		11		7		2		2		- 0

		2.1		Trường MG Phú Hựu		1		1

		2.2		Trường MG Láng Biển		1		1

		2.3		Trường MG Tân Hội		1		1

		2.4		Trường MN Phong Mỹ B		1		1

		2.5		Trường MN Mỹ An Hưng B		1		1

		2.6		Trường MG Phú Hiệp		1		1

		2.7		Trường MN Tân Hộ Cơ		1		1

		2.8		Trường MN Giồng Găng		1				1

		2.9		Trường MG Phú Thọ		1						1

		2.10		Trường MG Tân Quới		1				1

		2.11		Trường MN An Khánh		1						1

		II		Định hướng giai đoạn 2021-2025

		1		Trường bổ sung đồ chơi ngoài trời										92

		2		Trường xây dựng Phòng GDTC										20
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Bieu 5 Suat dau tu

														Phụ lục 5

		THUYẾT MINH SUẤT ĐẦU TƯ VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

														Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Nội dung đầu tư		Đơn vị tính		Số lượng		Đơn 
giá		Thành 
tiền		Ghi chú

		I		Giai đoạn 2018-2020

		1		Mầm non

		1.1		Đồ chơi ngoài trời (bổ sung mỗi sân chơi 03 loại), gồm:		Sân		16		87		1,392

				- Bộ Liên hoàn cầu trượt xoắn		Bộ		1		52				Tham khảo chứng tư thẩm định giá thiết bị đồ chơi ngoài trời năm 2017 số Vc 17/05/1871/ĐS của Cty CP Thông tin và thẩm định giá Tây Nam Bộ

				- Bộ thang leo đa năng		Bộ		1		21

				- Mâm quay 06 ghế		Bộ		1		14

		1.2		Xây dựng mới Phòng Giáo dục thể chất		Phòng		7		620		4,340		DT 01 phòng: 60m2+ 40% DT phụ= 84m2x 5,5 Tr.đồng/phòng + Thiết bị (50 Tr.đồng/phòng)+ CP khác và dự phòng (15% CPXD+TB) = 619,52 Tr. Đồng/phòng = làm tròn 620 Tr.đồng/phòng

				Trong đó thiết bị gồm:		phòng						49.96		Làm tròng 50 triệu đồng/phòng

				- Thăng bằng 2 cầu		Cái		1		2.6		2.6		Giá tham khảo thị trường

				- Hầm chui		Cái		1		2.9		2.9

				- Khung thành mi ni  (cả lưới)		Cái		1		3.9		3.9

				- Leo núi đa năng		Cái		2		16.0		32.0

				- Bóng rổ		Cột		3		0.3		1.0

				- Cầu vồng đôi		Cái		2		3.8		7.6

		1.3		Thiết bị bổ sung cho phòng GDTC hoặc khu thể chất (từ 02 đến 03 loại), gồm:		Phòng		41		30		1,230		03 loại có giá trị là 29,6 
Tr.đồng = làm tròn là 
30 tr.đồng

				- Leo núi đa năng		Cái		1		16		16

				- Khung thành mi ni  (cả lưới)		Cái		2		4		8

				- Hầm chui		Cái		2		3		6

		2		Tiểu học

		2.1		Nhà đa năng (hoặc phòng RLTC)		Nhà		11		0.583		6.413		DT phòng GDTC 63m2+ 40% DT phụ=88,2m2x5,5 tr.đồng/m2+ 20 Tr.đồng TB+ CP khác và dự phòng (15% CPXD+ TB)=583,39 Tr.đồng/phòng, lấy tròn =583 Tr.đồng/phòng				63		25.2		88.2		485.1

				Trong đó thiết bị gồm								20.0												20

				- Cột Bóng chuyền (di chuyển), bao gồm cả lưới		Bộ		1		3.8		3.8		Giá tham khảo thị trường										505.1

				- Cột Cầu Lông (di chuyển)		Bộ		2		2.7		5.4												50.51

				- Cột Bóng rổ		Bộ		2		1.5		3.0												555.61

				- Khung thành mi ni  (cả lưới)		Cái		2		3.9		7.8												27.7805

		2.2		Thiết bị cho sân tập thể thao cho 01 trường, gồm:		Bộ		125		3.880		485.0		Mỗi trường 01 bộ, trang bị cho 125  trường (40% trường tiểu học)

				- Quả Bóng ném		Quả		5		0.280		1.400		Chỉ dành cho khối 2

				- Quả cầu đá		Quả		5		0.016		0.080		Chỉ dành cho khối 2

				- Gậy tiếp sức		Cái		15		0.040		0.600		Dành cho khối 3,4,5 (mỗi khối 5 gậy)

				- Quả bóng chuyền		Quả		15		0.120		1.800		Dành cho khối 3,4,5 (mỗi khối 5 quả)

		3		THCS và THPT																				583.3905

		3.1		Xây dựng mới

		3.1.1		Nhà đa năng		Nhà		19		3.000		57.000		DT 540m2x4,7 tr.đồng/m2 + CP khác và dự phòng (15% CPXD) + thiết 
bị (76,6 Tr.đồng)= 3,006 tỷ đồng = làm tròn 3 tỷ đồng

				Trong đó thiết bị gồm								76.6		Tổng CPTB 01 nhà đa năng
76,6 Tr. đồng

				Kệ dụng cụ		Cái		2		1.8		3.6		Giá tham khảo giá thiết bị 
 trang bị cho nhà đa năng 
Trường THPT chuyên Nguyễn
 Quang Diêu năm 2017

				Cột cầu lông		Bộ		2		2.5		5.0

				Trụ bóng rổ		Cái		2		12.0		24.0

				Cột bóng chuyền		Bộ		2		12.0		24.0

				Bàn bóng bàn		Cái		4		5.0		20.0

		3.1.2		Thiết bị cho sân tập thể thao cho 01 trường, gồm:		Bộ		48		60.0		2,880		Mỗi trường 01 bộ (60 triệu đồng/bộ)		THCS trang bị cho 56 trường, trong đó 10 trường có nhà thi đấu trừ ra  (tỷ lệ đạt 40%)		THPT trang bị cho 17 trường, trong đó 15 trường có nhà thi đấu trừ ra còn 02 trường , tỷ lệ đạt 100%		Số liệu tính toán lấy 40% số trường hiện có trừ đi số lượng nhà thi đấu đã có và so61lu7o75ng nhà thi đấu XD mới

				Khung thành + lưới +bóng cho sân bóng đá mi ni		bộ		1		6.5		6.5		Giá tham khảo giá thiết bị 
 trang bị cho nhà đa năng 
Trường THPT chuyên Nguyễn
 Quang Diêu năm 2017 và giá thị trường

				Cột cầu lông		Bộ		2		2.5		5.0

				Trụ bóng rổ		Cái		2		12.0		24.0

				Cột bóng chuyền		Bộ		2		12.0		24.0

				Tạ đẩy		Cái		10		0.053		0.530

		3.2		Sửa chữa

		3.2.1		Nhà đa năng		Nhà		3		800		2,400		Tạm tính chi phí sửa chữa mỗi nhà tập đa năng là 800 triệu đồng
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Bieu 6 THKP cac huyen

																Phụ lục 6

		TỔNG HỢP DỰ KIẾN PHÂN BỔ KINH PHÍ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG 2018-2020

		(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-UBND ngày  /8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

		TT		Đơn vị		Năm 2018				Năm 2019				Năm 2020		Tổng 
kinh phí

						Số lớp		Kinh phí		Số lớp		Kinh phí		Kinh phí				Cờ vua		Đá cầu		Ka		vo		Te		Điền kinh		Boi lội		Cầu lông		Bóng bàn

		1		Thành phố Cao Lãnh		7		367,885,000		5		1,051,295,000				1,419,180,000

		2		Thành phố Sa Đéc		5		382,085,000		2		676,900,000				1,058,985,000		758,730,000		854,330,000		777,450,000		768,450,000		783,720,000										2019

		3		Huyện Hồng Ngự		4		338,080,000		1		283,725,000				621,805,000		366,060,000		525,960,000		563,520,000		506,160,000		536,490,000		0		385,530,000		363,250,000		302,650,000		2018

		4		Thị xã Hồng Ngự		3		215,115,000		1		387,775,000				602,890,000

		5		Huyện Tân Hồng		2		173,510,000				- 0				173,510,000

		6		Huyện Tam Nông		4		329,295,000		1		389,425,000				718,720,000

		7		Huyện Lai Vung		5		365,905,000		1		276,975,000				642,880,000

		8		Huyện Lấp Vò		6		495,960,000		3		1,139,655,000				1,635,615,000

		9		Huyện Thanh Bình		4		299,275,000		2		776,225,000				1,075,500,000

		10		Huyện Châu Thành		3		222,515,000				- 0				222,515,000

		11		Huyện Tháp Mười		4		299,775,000		2		659,200,000				958,975,000

		12		Huyện Cao Lãnh		3		249,045,000				- 0				249,045,000

		13		Sở Giáo dục và Đào tạo		- 0		- 0				1,298,846,000		9,145,490,000		10,444,336,000

				Cộng		50		3,738,445,000		18		6,940,021,000		9,145,490,000		19,823,956,000
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PL 6.1

																Phụ lục 6.1

		TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁC LỚP NĂNG KHIẾU

		THỂ THAO HỌC SINH CHUẨN BỊ CHO HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG TOÀN QUỐC

		Đơn vị: Thành phố Cao Lãnh

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

														Đơn vị tính : Đồng

		TT		Nội dung		Đơn vị tính		Số lượng		Tổng số ngày, tháng,số lần		Đơn giá (tháng)		Thành tiền		Thuyết minh

				Tổng cộng (I+II)										2,277,910,000

		I		NĂM 2018 
(Từ tháng 4/2018-12/2018)										557,740,000		(07 lớp)

		1		Đá cầu										87,105,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị (15 ngày/tháng/9 tháng - 24 ngày tập trung)		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày tập trung trong 6 tháng cuối năm với 08 VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000		(23 đêm tập trung với 8VĐV + 01 HLV)

				Trang phục tập luyện		Bộ		20		2		150,000		6,000,000

				Trang phục thi đấu cọ sát		Bộ		20		1		200,000		4,000,000

				Giày da chuyên dùng		Đôi		20		1		300,000		6,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện và thi đấu		Đôi		20		1		40,000		800,000

				Quả cầu đá (130quả/tháng/lớp)		Quả		130		9		15,000		17,550,000

		2		Karatedo										92,255,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày tập trung trong 6 tháng cuối năm với 08 VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000		(23 đêm tập trung với 8VĐV + 01 HLV)

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Găng tập luyện		Đôi		20		2		250,000		10,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập thể lực		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu cọ sát		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Giáp tập luyện (4 bộ/lớp)		Bộ		4		1		400,000		1,600,000

				Bảo hộ răng (20 cái/lớp)		Cái		20		1		150,000		3,000,000

				Bảo hộ chân tay (4bộ/lớp)		Bộ		4		1		600,000		2,400,000

				Găng thi đấu (10 đôi/lớp)		Đôi		10		1		250,000		2,500,000

				Dây nhảy		Sợi		20		1		75,000		1,500,000

		3		Vovinam										83,805,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu (4 đôi/lớp)		Đôi		4		1		900,000		3,600,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki)- (3 cái/lớp)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ  (3 cái/lớp)		Cái		3		1		1,500,000		4,500,000

		4		Điền kinh										57,280,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm
(135-24 ngày tập trung)  = 111 ngày		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Giày bata tập luyện		Đôi		15		2		95,000		2,850,000

				Vớ tập luyện		Đôi		15		1		40,000		600,000

				Dây nhảy (5 sợi/lớp)		Sợi		5		1		75,000		375,000

		5		Bơi lội										64,255,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện (15 bộ/lớp)		Bộ		15		2		300,000		9,000,000

				Kính bơi (15 cái/lớp)		Cái		15		1		200,000		3,000,000

				Giày bata tập thể lực (15 đôi/lớp)		Đôi		15		1		95,000		1,425,000

				Vớ tập thể lực (15đôi/lớp)		Đôi		15		1		25,000		375,000

				Nón bơi (15 cái/lớp)		Cái		15		1		100,000		1,500,000

		6		Cầu lông										89,980,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000		(180-24 ngày tập trung)  = 156 ngày

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày tập trung trong 6 tháng cuối năm) (32 VĐV + 4 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000		(kể cả HLV)

				Trang phục tập luyện (15 bộ/lớp)		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Trang phục thi đấu  (15 bộ/lớp)		Bộ		15		1		200,000		3,000,000

				Giày tập luyện  (15 đôi/lớp)		Đôi		15		2		150,000		4,500,000

				Vớ tập luyện  (15 đôi/lớp)		Đôi		15		1		25,000		375,000

				Quả cầu lông (10 lố/tháng/lớp)		Lố		10		9		130,000		11,700,000

				Đan vợt cầu lông (đan 01 lần/cây/tháng)		Cây		15		9		120,000		16,200,000

				Lưới cầu lông (lưới sân - 5 cái/lớp)		Cái		5		1		150,000		750,000

		7		Bóng bàn										78,160,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là cộng tác viên		Người		1		111		90,000		9,990,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện  (15 bộ/lớp)		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Trang phục thi đấu  (15 bộ/lớp)		Bộ		15		1		200,000		3,000,000

				Giày tập luyện  (15 đôi/lớp)		Đôi		15		2		150,000		4,500,000

				Vớ tập luyện  (15 đôi/lớp)		Đôi		15		1		25,000		375,000

				Moust vợt  (02 miếng/cây)		Cây		15		1		250,000		3,750,000

				Phông vợt  (khung vợt)		Cây		15		1		500,000		7,500,000								12		0

				Quả bóng bàn (hộp/tháng)		Hộp		5		9		50,000		2,250,000		(5 hộp/tháng/lớp)								101

		8		Điều trị chấn thương		Lớp		7		1		700,000		4,900,000

		II		NĂM 2019										1,720,170,000		(05 lớp)

		1		Đá cầu										428,350,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		79		60,000		4,740,000		15 ngày x 12 tháng=(180 ngày-96 ngày thi đấu tập trung-5 ngày tết)=79 ngày

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là cộng tác viên		Người		1		79		90,000		7,110,000

				Tiền nước uống trong năm		Lớp		1		79		30,000		2,370,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập cho		Người		22		96		90,000		190,080,000		20 VĐV +2 HLV = 22

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		22		95		75,000		156,750,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		20		2		150,000		6,000,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		20		1		200,000		4,000,000

				Giày da chuyên dùng:tập, thi		Đôi		20		1		450,000		9,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Quả cầu đá (quả/tháng)		Quả		200		12		15,000		36,000,000		200 quả/lớp/tháng x 12 tháng

		2		Karatedo										388,725,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		79		60,000		4,740,000

				Tiền nước uống trong năm		Lớp		1		79		30,000		2,370,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập cho		Người		21		96		90,000		181,440,000		(20 VĐV/lớp +1 HLV= 21)

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		21		95		75,000		149,625,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Găng tập luyện		Đôi		20		2		250,000		10,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		2		25,000		1,000,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Giáp tập luyện (4/lớp x 2 lớp)		Cái		4		1		400,000		1,600,000

				Bảo hộ răng (20/lớp x 2 lớp)		Cái		20		1		150,000		3,000,000

				Bảo hộ chân (4/lớp x 2 lớp)		Đôi		4		1		600,000		2,400,000

				Găng thi đấu (5/lớp x 2 lớp)		Đôi		5		1		250,000		1,250,000

				Dây nhảy		Cái		20		1		75,000		1,500,000

		3		Bơi lội										283,025,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		79		60,000		4,740,000

				Tiền nước uống trong năm (2 lớp)		Lớp		1		79		30,000		2,370,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập		Người		16		96		90,000		138,240,000

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		16		95		75,000		114,000,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		15		2		300,000		9,000,000

				Kính bơi		Cái		15		1		200,000		3,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		15		1		95,000		1,425,000

				Vớ tập luyện		Đôi		15		2		25,000		750,000

				Nón bơi		Cái		15		1		100,000		1,500,000

		4		Cầu lông										319,250,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		79		60,000		4,740,000

				Tiền nước uống trong năm (2 lớp)		Lớp		1		79		30,000		2,370,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập		Người		16		96		90,000		138,240,000

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		16		95		75,000		114,000,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		15		1		200,000		3,000,000

				Giày tập luyện		Đôi		15		2		150,000		4,500,000

				Vớ tập và thi đấu		Đôi		15		2		40,000		1,200,000

				Quả cầu lông (10 lố/tháng)		Lố		10		12		130,000		15,600,000

				Đan vợt cầu lông (01 lần/cây/tháng)		Cây		15		12		120,000		21,600,000

				Lưới sân cầu lông (5 cái/lớp)		Cái		5		2		150,000		1,500,000

		5		Bóng bàn										297,320,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là cộng tác viên		Người		1		79		90,000		7,110,000

				Tiền nước uống trong năm (2 lớp)		Lớp		1		79		30,000		2,370,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập		Người		16		96		90,000		138,240,000

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		16		95		75,000		114,000,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		15		1		200,000		3,000,000

				Giày tập luyện		Đôi		15		2		150,000		4,500,000

				Vớ tập và thi đấu		Đôi		15		2		25,000		750,000

				Moust vợt  (02 miếng/cây)		Cây		15		1		250,000		3,750,000

				Phông vợt  (khung vợt)		Cây		15		1		500,000		7,500,000

				Quả bóng bàn (hộp/tháng)		Hộp		5		12		60,000		3,600,000		(5 hộp/tháng/lớp)

		6		Điều trị chấn thương		Lớp		5		1		700,000		3,500,000

																40		9		360





PL 6.2

																Phụ lục 6.2

		TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁC LỚP NĂNG KHIẾU

		THỂ THAO HỌC SINH CHUẨN BỊ CHO HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG TOÀN QUỐC

		Đơn vị: Thành Sa Đéc

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

														Đơn vị tính : Đồng

		TT		Nội dung		Đơn vị tính		Số lượng		Tổng số ngày, tháng,số lần		Đơn giá (tháng)		Thành tiền		Thuyết minh

				Tổng cộng (I+II)										1,058,985,000

		I		NĂM 2018 
(Từ tháng 4/2018-12/2018)										382,085,000		(05 lớp)

		1		Cờ vua										63,785,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là cộng tác viên		Người		1		111		90,000		9,990,000		(15 ngày/tháng/9 tháng=135 ngày-24 ngày tập trung)  = 111 ngày

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày/6 tháng cuối năm) (48 VĐV + 6 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập (kể cả HLV) (24 ngày/6 tháng cuối năm)		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục, dụng cụ tập luyện 
và thi đấu tập (cọ sát)		Người		20		2		150,000		6,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Bàn cờ tập luyện		Cái		10		1		120,000		1,200,000

		2		Đá cầu										90,435,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị (15 ngày/tháng/9 tháng - 24 ngày tập trung)		Người		1		111		90,000		9,990,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày tập trung trong 6 tháng cuối năm với 08 VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000		(23 đêm tập trung với 8VĐV + 01 HLV)

				Trang phục tập luyện		Bộ		20		2		150,000		6,000,000

				Trang phục thi đấu cọ sát		Bộ		20		1		200,000		4,000,000

				Giày da chuyên dùng		Đôi		20		1		300,000		6,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện và thi đấu		Đôi		20		1		40,000		800,000

				Quả cầu đá (130quả/tháng/lớp)		Quả		130		9		15,000		17,550,000

		3		Karatedo										92,255,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày tập trung trong 6 tháng cuối năm với 08 VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000		(23 đêm tập trung với 8VĐV + 01 HLV)

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Găng tập luyện		Đôi		20		2		250,000		10,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập thể lực		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu cọ sát		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Giáp tập luyện (4 bộ/lớp)		Bộ		4		1		400,000		1,600,000

				Bảo hộ răng (20 cái/lớp)		Cái		20		1		150,000		3,000,000

				Bảo hộ chân tay (4bộ/lớp)		Bộ		4		1		600,000		2,400,000

				Găng thi đấu (10 đôi/lớp)		Đôi		10		1		250,000		2,500,000

				Dây nhảy		Sợi		20		1		75,000		1,500,000

		4		Bóng bàn										74,830,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện  (15 bộ/lớp)		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Trang phục thi đấu  (15 bộ/lớp)		Bộ		15		1		200,000		3,000,000

				Giày tập luyện  (15 đôi/lớp)		Đôi		15		2		150,000		4,500,000

				Vớ tập luyện  (15 đôi/lớp)		Đôi		15		1		25,000		375,000

				Moust vợt  (02 miếng/cây)		Cây		15		1		250,000		3,750,000

				Phông vợt  (khung vợt)		Cây		15		1		500,000		7,500,000								12		0

				Quả bóng bàn (hộp/tháng)		Hộp		5		9		50,000		2,250,000		(5 hộp/tháng/lớp)								101

		5		Điền kinh										57,280,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm
(135-24 ngày tập trung)  = 111 ngày		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Giày bata tập luyện		Đôi		15		2		95,000		2,850,000

				Vớ tập luyện		Đôi		15		1		40,000		600,000

				Dây nhảy (5 sợi/lớp)		Sợi		5		1		75,000		375,000

		6		Điều trị chấn thương		Lớp		5		1		700,000		3,500,000

		II		NĂM 2019										676,900,000		(02 lớp)

		1		Cờ vua										380,550,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		79		60,000		4,740,000		15 ngày x 12 tháng=(180 ngày-96 ngày thi đấu tập trung-5 ngày tết)=79 ngày

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là cộng tác viên		Người		1		79		90,000		7,110,000

				Tiền nước uống trong năm		Lớp		1		79		30,000		2,370,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập cho		Người		22		96		90,000		190,080,000		20 VĐV +2 HLV = 22

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		22		95		75,000		156,750,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		20		2		150,000		6,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Bàn cờ tập luyện		Cái		10		1		120,000		1,200,000

		2		Bóng bàn										294,950,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		79		60,000		4,740,000

				Tiền nước uống trong năm (2 lớp)		Lớp		1		79		30,000		2,370,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập		Người		16		96		90,000		138,240,000

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		16		95		75,000		114,000,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		15		1		200,000		3,000,000

				Giày tập luyện		Đôi		15		2		150,000		4,500,000

				Vớ tập và thi đấu		Đôi		15		2		25,000		750,000

				Moust vợt  (02 miếng/cây)		Cây		15		1		250,000		3,750,000

				Phông vợt  (khung vợt)		Cây		15		1		500,000		7,500,000

				Quả bóng bàn (hộp/tháng)		Hộp		5		12		60,000		3,600,000		(5 hộp/tháng/lớp)

		3		Điều trị chấn thương		Lớp		2		1		700,000		1,400,000

																40		9		360





PL6.3

																Phụ lục 6.3

		TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁC LỚP NĂNG KHIẾU

		THỂ THAO HỌC SINH CHUẨN BỊ CHO HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG TOÀN QUỐC

		Đơn vị: Huyện Hồng Ngự

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

														Đơn vị tính : Đồng

		TT		Nội dung		Đơn vị tính		Số lượng		Tổng số ngày, tháng,số lần		Đơn giá (tháng)		Thành tiền		Thuyết minh

				Tổng cộng (I+II)										621,805,000

		I		NĂM 2018 
(Từ tháng 4/2018-12/2018)										338,080,000		(04 lớp)

		1		Karatedo										95,585,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là cộng tác viên		Người		1		111		90,000		9,990,000		(15 ngày/tháng/9 tháng=135 ngày-24 ngày tập trung)  = 111 ngày

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày tập trung trong 6 tháng cuối năm với 08 VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000		(23 đêm tập trung với 8VĐV + 01 HLV)

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Găng tập luyện		Đôi		20		2		250,000		10,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập thể lực		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu cọ sát		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Giáp tập luyện (4 bộ/lớp)		Bộ		4		1		400,000		1,600,000

				Bảo hộ răng (20 cái/lớp)		Cái		20		1		150,000		3,000,000

				Bảo hộ chân tay (4bộ/lớp)		Bộ		4		1		600,000		2,400,000

				Găng thi đấu (10 đôi/lớp)		Đôi		10		1		250,000		2,500,000

				Dây nhảy		Sợi		20		1		75,000		1,500,000

		2		Vovinam										87,135,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là cộng tác viên		Người		1		111		90,000		9,990,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu (4 đôi/lớp)		Đôi		4		1		900,000		3,600,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki)- (3 cái/lớp)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ  (3 cái/lớp)		Cái		3		1		1,500,000		4,500,000

		3		Taekwondo										88,305,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày/6 tháng cuối năm) (8 VĐV + 1 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000		(kể cả HLV)

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu (3 bộ/lớp)		Đôi		3		1		900,000		2,700,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki) - (3 cái/lớp)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ  (2 cái/lớp)		Cái		2		1		1,500,000		3,000,000

				Bảo hộ chân tay (6 bộ/lớp)		Bộ		6		1		400,000		2,400,000

				Dây nhảy (20 sợi/lớp)		Sợi		20		1		75,000		1,500,000

				Bia đá tập (10/lớp x 6 lớp)		Đôi		10		2		150,000		3,000,000

		4		Bơi lội										64,255,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện (15 bộ/lớp)		Bộ		15		2		300,000		9,000,000

				Kính bơi (15 cái/lớp)		Cái		15		1		200,000		3,000,000

				Giày bata tập thể lực (15 đôi/lớp)		Đôi		15		1		95,000		1,425,000

				Vớ tập thể lực (15đôi/lớp)		Đôi		15		1		25,000		375,000

				Nón bơi (15 cái/lớp)		Cái		15		1		100,000		1,500,000

		5		Điều trị chấn thương		Lớp		4		1		700,000		2,800,000										101

		II		NĂM 2019										283,725,000		(01 lớp)

		1		Bơi lội										283,025,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		79		60,000		4,740,000		15 ngày x 12 tháng=(180 ngày-96 ngày thi đấu tập trung-5 ngày tết)=79 ngày

				Tiền nước uống trong năm (2 lớp)		Lớp		1		79		30,000		2,370,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập		Người		16		96		90,000		138,240,000

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		16		95		75,000		114,000,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		15		2		300,000		9,000,000

				Kính bơi		Cái		15		1		200,000		3,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		15		1		95,000		1,425,000

				Vớ tập luyện		Đôi		15		2		25,000		750,000

				Nón bơi		Cái		15		1		100,000		1,500,000

		2		Điều trị chấn thương		Lớp		1		1		700,000		700,000

																40		9		360





PL6.4

																Phụ lục 6.4

		TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁC LỚP NĂNG KHIẾU

		THỂ THAO HỌC SINH CHUẨN BỊ CHO HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG TOÀN QUỐC

		Đơn vị: Thị xã Hồng Ngự

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

														Đơn vị tính : Đồng

		TT		Nội dung		Đơn vị tính		Số lượng		Tổng số ngày, tháng,số lần		Đơn giá (tháng)		Thành tiền		Thuyết minh

				Tổng cộng (I+II)										602,890,000

		I		NĂM 2018 
(Từ tháng 4/2018-12/2018)										215,115,000		(03 lớp)

		1		Cờ vua										60,455,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000		(15 ngày/tháng/9 tháng=135 ngày-24 ngày tập trung)  = 111 ngày

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày/6 tháng cuối năm) (48 VĐV + 6 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập (kể cả HLV) (24 ngày/6 tháng cuối năm)		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục, dụng cụ tập luyện 
và thi đấu tập (cọ sát)		Người		20		2		150,000		6,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Bàn cờ tập luyện		Cái		10		1		120,000		1,200,000

		2		Taekwondo										88,305,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000		(180-24 ngày tập trung)  = 156 ngày

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày/6 tháng cuối năm) (8 VĐV + 1 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000		(kể cả HLV)

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu (3 bộ/lớp)		Đôi		3		1		900,000		2,700,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki) - (3 cái/lớp)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ  (2 cái/lớp)		Cái		2		1		1,500,000		3,000,000

				Bảo hộ chân tay (6 bộ/lớp)		Bộ		6		1		400,000		2,400,000

				Dây nhảy (20 sợi/lớp)		Sợi		20		1		75,000		1,500,000

				Bia đá tập (10/lớp x 6 lớp)		Đôi		10		2		150,000		3,000,000

		3		Bơi lội										64,255,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện (15 bộ/lớp)		Bộ		15		2		300,000		9,000,000

				Kính bơi (15 cái/lớp)		Cái		15		1		200,000		3,000,000

				Giày bata tập thể lực (15 đôi/lớp)		Đôi		15		1		95,000		1,425,000

				Vớ tập thể lực (15đôi/lớp)		Đôi		15		1		25,000		375,000

				Nón bơi (15 cái/lớp)		Cái		15		1		100,000		1,500,000

		4		Điều trị chấn thương		Lớp		3		1		700,000		2,100,000										101

		II		NĂM 2019										387,775,000

		1		Taekwondo										387,075,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		79		60,000		4,740,000		15 ngày x 12 tháng=(180 ngày-96 ngày thi đấu tập trung-5 ngày tết)=79 ngày

				Tiền nước uống trong năm (2 lớp)		Lớp		1		79		30,000		2,370,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập		Người		21		96		90,000		181,440,000

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		21		95		75,000		149,625,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		2		25,000		1,000,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu (5 đôi/lớp)		Đôi		5		1		900,000		4,500,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki) (3 cái/lớp)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ (2 cái/lớp)		Cái		2		1		1,500,000		3,000,000

				Bảo hộ chân tay (6 bộ/lớp)		Bộ		6		1		400,000		2,400,000

				Dây nhảy (10 đôi/lớp)		Sợi		10		1		75,000		750,000

				Bia đá tập (10 đôi/lớp)		Đôi		10		2		150,000		3,000,000

		2		Điều trị chấn thương		Lớp		1		1		700,000		700,000

																40		9		360





PL6.5

																Phụ lục 6.5

		TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁC LỚP NĂNG KHIẾU

		THỂ THAO HỌC SINH CHUẨN BỊ CHO HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG TOÀN QUỐC

		Đơn vị: Huyện Tân Hồng

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

														Đơn vị tính : Đồng

		TT		Nội dung		Đơn vị tính		Số lượng		Tổng số ngày, tháng,số lần		Đơn giá (tháng)		Thành tiền		Thuyết minh

				Tổng cộng										173,510,000

		I		NĂM 2018 
(Từ tháng 4/2018-12/2018)										173,510,000		(02 lớp)

		1		Vovinam										83,805,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu (4 đôi/lớp)		Đôi		4		1		900,000		3,600,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki)- (3 cái/lớp)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ  (3 cái/lớp)		Cái		3		1		1,500,000		4,500,000

		2		Taekwondo										88,305,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000		(180-24 ngày tập trung)  = 156 ngày

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày/6 tháng cuối năm) (08 VĐV + 1 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000		(kể cả HLV)

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu (3 bộ/lớp)		Đôi		3		1		900,000		2,700,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki) - (3 cái/lớp)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ  (2 cái/lớp)		Cái		2		1		1,500,000		3,000,000

				Bảo hộ chân tay (6 bộ/lớp)		Bộ		6		1		400,000		2,400,000

				Dây nhảy (20 sợi/lớp)		Sợi		20		1		75,000		1,500,000

				Bia đá tập (10/lớp x 6 lớp)		Đôi		10		2		150,000		3,000,000

		3		Điều trị chấn thương		Lớp		2		1		700,000		1,400,000

																40		9		360





PL 6.6

																Phụ lục 6.6

		TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁC LỚP NĂNG KHIẾU

		THỂ THAO HỌC SINH CHUẨN BỊ CHO HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG TOÀN QUỐC

		Đơn vị: Huyện Tam Nông

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

														Đơn vị tính : Đồng

		TT		Nội dung		Đơn vị tính		Số lượng		Tổng số ngày, tháng,số lần		Đơn giá (tháng)		Thành tiền		Thuyết minh

				Tổng cộng (I+II)										718,720,000

		I		NĂM 2018 
(Từ tháng 4/2018-12/2018)										329,295,000		(04 lớp)

		1		Cờ vua										60,455,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000		(15 ngày/tháng/9 tháng=135 ngày-24 ngày tập trung)  = 111 ngày

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày/6 tháng cuối năm) (48 VĐV + 6 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập (kể cả HLV) (24 ngày/6 tháng cuối năm)		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục, dụng cụ tập luyện 
và thi đấu tập (cọ sát)		Người		20		2		150,000		6,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Bàn cờ tập luyện		Cái		10		1		120,000		1,200,000

		2		Karatedo										92,255,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày tập trung trong 6 tháng cuối năm với 08 VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000		(23 đêm tập trung với 8VĐV + 01 HLV)

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Găng tập luyện		Đôi		20		2		250,000		10,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập thể lực		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu cọ sát		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Giáp tập luyện (4 bộ/lớp)		Bộ		4		1		400,000		1,600,000

				Bảo hộ răng (20 cái/lớp)		Cái		20		1		150,000		3,000,000

				Bảo hộ chân tay (4bộ/lớp)		Bộ		4		1		600,000		2,400,000

				Găng thi đấu (10 đôi/lớp)		Đôi		10		1		250,000		2,500,000

				Dây nhảy		Sợi		20		1		75,000		1,500,000

		3		Vovinam										83,805,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu (4 đôi/lớp)		Đôi		4		1		900,000		3,600,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki)- (3 cái/lớp)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ  (3 cái/lớp)		Cái		3		1		1,500,000		4,500,000

		4		Cầu lông										89,980,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000		(180-24 ngày tập trung)  = 156 ngày

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày tập trung trong 6 tháng cuối năm) (08 VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện (15 bộ/lớp)		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Trang phục thi đấu  (15 bộ/lớp)		Bộ		15		1		200,000		3,000,000

				Giày tập luyện  (15 đôi/lớp)		Đôi		15		2		150,000		4,500,000

				Vớ tập luyện  (15 đôi/lớp)		Đôi		15		1		25,000		375,000

				Quả cầu lông (10 lố/tháng/lớp)		Lố		10		9		130,000		11,700,000

				Đan vợt cầu lông (đan 01 lần/cây/tháng)		Cây		15		9		120,000		16,200,000

				Lưới cầu lông (lưới sân - 5 cái/lớp)		Cái		5		1		150,000		750,000

		5		Điều trị chấn thương		Lớp		4		1		700,000		2,800,000										101

		II		NĂM 2019										389,425,000		(01 lớp)

		1		Karatedo										388,725,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		79		60,000		4,740,000		15 ngày x 12 tháng=(180 ngày-96 ngày thi đấu tập trung-5 ngày tết)=79 ngày

				Tiền nước uống trong năm		Lớp		1		79		30,000		2,370,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập cho		Người		21		96		90,000		181,440,000		(20 VĐV/lớp +1 HLV= 21)

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		21		95		75,000		149,625,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Găng tập luyện		Đôi		20		2		250,000		10,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		2		25,000		1,000,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Giáp tập luyện (4/lớp x 2 lớp)		Cái		4		1		400,000		1,600,000

				Bảo hộ răng (20/lớp x 2 lớp)		Cái		20		1		150,000		3,000,000

				Bảo hộ chân (4/lớp x 2 lớp)		Đôi		4		1		600,000		2,400,000

				Găng thi đấu (5/lớp x 2 lớp)		Đôi		5		1		250,000		1,250,000

				Dây nhảy		Cái		20		1		75,000		1,500,000

		2		Điều trị chấn thương		Lớp		1		1		700,000		700,000

																40		9		360





PL 6.7

																Phụ lục 6.7

		TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁC LỚP NĂNG KHIẾU

		THỂ THAO HỌC SINH CHUẨN BỊ CHO HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG TOÀN QUỐC

		Đơn vị: Huyện Lai Vung

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

														Đơn vị tính : Đồng

		TT		Nội dung		Đơn vị tính		Số lượng		Tổng số ngày, tháng,số lần		Đơn giá (tháng)		Thành tiền		Thuyết minh

				Tổng cộng (I+II)										642,880,000

		I		NĂM 2018 
(Từ tháng 4/2018-12/2018)										365,905,000		(05 lớp)

		1		Cờ vua										60,455,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000		(15 ngày/tháng/9 tháng=135 ngày-24 ngày tập trung)  = 111 ngày

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày/6 tháng cuối năm) (48 VĐV + 6 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập (kể cả HLV) (24 ngày/6 tháng cuối năm)		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục, dụng cụ tập luyện 
và thi đấu tập (cọ sát)		Người		20		2		150,000		6,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Bàn cờ tập luyện		Cái		10		1		120,000		1,200,000

		2		Đá cầu										87,105,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị (15 ngày/tháng/9 tháng - 24 ngày tập trung)		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày tập trung trong 6 tháng cuối năm với 08 VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000		(23 đêm tập trung với 8VĐV + 01 HLV)

				Trang phục tập luyện		Bộ		20		2		150,000		6,000,000

				Trang phục thi đấu cọ sát		Bộ		20		1		200,000		4,000,000

				Giày da chuyên dùng		Đôi		20		1		300,000		6,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện và thi đấu		Đôi		20		1		40,000		800,000

				Quả cầu đá (130quả/tháng/lớp)		Quả		130		9		15,000		17,550,000

		3		Điền kinh										57,280,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm
(135-24 ngày tập trung)  = 111 ngày		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Giày bata tập luyện		Đôi		15		2		95,000		2,850,000

				Vớ tập luyện		Đôi		15		1		40,000		600,000

				Dây nhảy (5 sợi/lớp)		Sợi		5		1		75,000		375,000

		4		Bơi lội										64,255,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện (15 bộ/lớp)		Bộ		15		2		300,000		9,000,000

				Kính bơi (15 cái/lớp)		Cái		15		1		200,000		3,000,000

				Giày bata tập thể lực (15 đôi/lớp)		Đôi		15		1		95,000		1,425,000

				Vớ tập thể lực (15đôi/lớp)		Đôi		15		1		25,000		375,000

				Nón bơi (15 cái/lớp)		Cái		15		1		100,000		1,500,000

		5		Cầu lông										93,310,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là cộng tác viên		Người		1		111		90,000		9,990,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000		(180-24 ngày tập trung)  = 156 ngày

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày tập trung trong 6 tháng cuối năm) (32 VĐV + 4 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện (15 bộ/lớp)		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Trang phục thi đấu  (15 bộ/lớp)		Bộ		15		1		200,000		3,000,000

				Giày tập luyện  (15 đôi/lớp)		Đôi		15		2		150,000		4,500,000

				Vớ tập luyện  (15 đôi/lớp)		Đôi		15		1		25,000		375,000

				Quả cầu lông (10 lố/tháng/lớp)		Lố		10		9		130,000		11,700,000

				Đan vợt cầu lông (đan 01 lần/cây/tháng)		Cây		15		9		120,000		16,200,000

				Lưới cầu lông (lưới sân - 5 cái/lớp)		Cái		5		1		150,000		750,000

		6		Điều trị chấn thương		Lớp		5		1		700,000		3,500,000										101

		II		NĂM 2019										276,975,000		(01 lớp)

		1		Điền kinh										276,275,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		79		60,000		4,740,000		15 ngày x 12 tháng=(180 ngày-96 ngày thi đấu tập trung-5 ngày tết)=79 ngày

				Tiền nước uống trong năm (2 lớp)		Lớp		1		79		30,000		2,370,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập		Người		16		96		90,000		138,240,000

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		16		95		75,000		114,000,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Giày bata tập luyện		Đôi		15		2		95,000		2,850,000

				Vớ tập luyện		Đôi		15		2		40,000		1,200,000

				Dây nhảy (5 sợi/lớp)		Sợi		5		1		75,000		375,000

		2		Điều trị chấn thương		Lớp		1		1		700,000		700,000

																40		9		360





PL 6.8

																Phụ lục 6.8

		TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁC LỚP NĂNG KHIẾU

		THỂ THAO HỌC SINH CHUẨN BỊ CHO HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG TOÀN QUỐC

		Đơn vị: Huyện Lấp Vò

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

														Đơn vị tính : Đồng

		TT		Nội dung		Đơn vị tính		Số lượng		Tổng số ngày, tháng,số lần		Đơn giá (tháng)		Thành tiền		Thuyết minh

				Tổng cộng (I+II)										1,635,615,000

		I		NĂM 2018 
(Từ tháng 4/2018-12/2018)										495,960,000		(06 lớp)

		1		Cờ vua										60,455,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000		(15 ngày/tháng/9 tháng=135 ngày-24 ngày tập trung)  = 111 ngày

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày/6 tháng cuối năm) (0 VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập (kể cả HLV) (24 ngày/6 tháng cuối năm)		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục, dụng cụ tập luyện 
và thi đấu tập (cọ sát)		Người		20		2		150,000		6,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Bàn cờ tập luyện		Cái		10		1		120,000		1,200,000

		2		Đá cầu										87,105,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị (15 ngày/tháng/9 tháng - 24 ngày tập trung)		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày tập trung trong 6 tháng cuối năm với 08 VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000		(23 đêm tập trung với 8VĐV + 01 HLV)

				Trang phục tập luyện		Bộ		20		2		150,000		6,000,000

				Trang phục thi đấu cọ sát		Bộ		20		1		200,000		4,000,000

				Giày da chuyên dùng		Đôi		20		1		300,000		6,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện và thi đấu		Đôi		20		1		40,000		800,000

				Quả cầu đá (130quả/tháng/lớp)		Quả		130		9		15,000		17,550,000

		3		Karatedo										95,585,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là cộng tác viên		Người		1		111		90,000		9,990,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày tập trung trong 6 tháng cuối năm với 08 VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000		(23 đêm tập trung với 8VĐV + 01 HLV)

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Găng tập luyện		Đôi		20		2		250,000		10,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập thể lực		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu cọ sát		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Giáp tập luyện (4 bộ/lớp)		Bộ		4		1		400,000		1,600,000

				Bảo hộ răng (20 cái/lớp)		Cái		20		1		150,000		3,000,000

				Bảo hộ chân tay (4bộ/lớp)		Bộ		4		1		600,000		2,400,000

				Găng thi đấu (10 đôi/lớp)		Đôi		10		1		250,000		2,500,000

				Dây nhảy		Sợi		20		1		75,000		1,500,000

		4		Vovinam										83,805,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu (4 đôi/lớp)		Đôi		4		1		900,000		3,600,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki)- (3 cái/lớp)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ  (3 cái/lớp)		Cái		3		1		1,500,000		4,500,000

		5		Cầu lông										89,980,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000		(180-24 ngày tập trung)  = 156 ngày

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày tập trung trong 6 tháng cuối năm) (08VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện (15 bộ/lớp)		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Trang phục thi đấu  (15 bộ/lớp)		Bộ		15		1		200,000		3,000,000

				Giày tập luyện  (15 đôi/lớp)		Đôi		15		2		150,000		4,500,000

				Vớ tập luyện  (15 đôi/lớp)		Đôi		15		1		25,000		375,000

				Quả cầu lông (10 lố/tháng/lớp)		Lố		10		9		130,000		11,700,000

				Đan vợt cầu lông (đan 01 lần/cây/tháng)		Cây		15		9		120,000		16,200,000

				Lưới cầu lông (lưới sân - 5 cái/lớp)		Cái		5		1		150,000		750,000

		6		Bóng bàn										74,830,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện  (15 bộ/lớp)		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Trang phục thi đấu  (15 bộ/lớp)		Bộ		15		1		200,000		3,000,000

				Giày tập luyện  (15 đôi/lớp)		Đôi		15		2		150,000		4,500,000

				Vớ tập luyện  (15 đôi/lớp)		Đôi		15		1		25,000		375,000

				Moust vợt  (02 miếng/cây)		Cây		15		1		250,000		3,750,000

				Phông vợt  (khung vợt)		Cây		15		1		500,000		7,500,000								12		0

				Quả bóng bàn (hộp/tháng)		Hộp		5		9		50,000		2,250,000		(5 hộp/tháng/lớp)								101

		7		Điều trị chấn thương		Lớp		6		1		700,000		4,200,000

		II		NĂM 2019										1,139,655,000		(03 lớp)

		1		Đá cầu										425,980,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		2		79		60,000		9,480,000		15 ngày x 12 tháng=(180 ngày-96 ngày thi đấu tập trung-5 ngày tết)=79 ngày

				Tiền nước uống trong năm		Lớp		1		79		30,000		2,370,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập cho		Người		22		96		90,000		190,080,000		20 VĐV +2 HLV = 22

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		22		95		75,000		156,750,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		20		2		150,000		6,000,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		20		1		200,000		4,000,000

				Giày da chuyên dùng:tập, thi		Đôi		20		1		450,000		9,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Quả cầu đá (quả/tháng)		Quả		200		12		15,000		36,000,000		200 quả/lớp/tháng x12 tháng

		2		Vovinam										386,925,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		139		60,000		8,340,000

				Tiền nước uống trong năm (2 lớp)		Lớp		1		139		30,000		4,170,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập		Người		21		96		90,000		181,440,000

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		21		95		75,000		149,625,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		2		25,000		1,000,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu (4/lớp x 2 lớp)		Đôi		4		1		900,000		3,600,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki) - (3/lớp x 2 lớp)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ (3/lớp x 2 lớp)		Cái		3		1		1,500,000		4,500,000

		3		Cầu lông										324,650,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		139		60,000		8,340,000

				Tiền nước uống trong năm (2 lớp)		Lớp		1		139		30,000		4,170,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập		Người		16		96		90,000		138,240,000

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		16		95		75,000		114,000,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		15		1		200,000		3,000,000

				Giày tập luyện		Đôi		15		2		150,000		4,500,000

				Vớ tập và thi đấu		Đôi		15		2		40,000		1,200,000

				Quả cầu lông (10 lố/tháng)		Lố		10		12		130,000		15,600,000

				Đan vợt cầu lông (01 lần/cây/tháng)		Cây		15		12		120,000		21,600,000

				Lưới sân cầu lông (5 cái/lớp)		Cái		5		2		150,000		1,500,000

		4		Điều trị chấn thương		Lớp		3		1		700,000		2,100,000

																40		9		360
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		TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁC LỚP NĂNG KHIẾU

		THỂ THAO HỌC SINH CHUẨN BỊ CHO HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG TOÀN QUỐC

		Đơn vị: Huyện Thanh Bình

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

														Đơn vị tính : Đồng

		TT		Nội dung		Đơn vị tính		Số lượng		Tổng số ngày, tháng,số lần		Đơn giá (tháng)		Thành tiền		Thuyết minh

				Tổng cộng (I+II)										1,075,500,000

		I		NĂM 2018 
(Từ tháng 4/2018-12/2018)										299,275,000		(04 lớp)

		1		Cờ vua										60,455,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000		(15 ngày/tháng/9 tháng=135 ngày-24 ngày tập trung)  = 111 ngày

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày/6 tháng cuối năm) (08 VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập (kể cả HLV) (24 ngày/6 tháng cuối năm)		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục, dụng cụ tập luyện 
và thi đấu tập (cọ sát)		Người		20		2		150,000		6,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Bàn cờ tập luyện		Cái		10		1		120,000		1,200,000

		2		Đá cầu										87,105,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị (15 ngày/tháng/9 tháng - 24 ngày tập trung)		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày tập trung trong 6 tháng cuối năm với 08 VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000		(23 đêm tập trung với 8VĐV + 01 HLV)

				Trang phục tập luyện		Bộ		20		2		150,000		6,000,000

				Trang phục thi đấu cọ sát		Bộ		20		1		200,000		4,000,000

				Giày da chuyên dùng		Đôi		20		1		300,000		6,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện và thi đấu		Đôi		20		1		40,000		800,000

				Quả cầu đá (130quả/tháng/lớp)		Quả		130		9		15,000		17,550,000

		3		Taekwondo										91,635,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là cộng tác viên		Người		1		111		90,000		9,990,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày/6 tháng cuối năm) (08 VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu (3 bộ/lớp)		Đôi		3		1		900,000		2,700,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki) - (3 cái/lớp)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ  (2 cái/lớp)		Cái		2		1		1,500,000		3,000,000

				Bảo hộ chân tay (6 bộ/lớp)		Bộ		6		1		400,000		2,400,000

				Dây nhảy (20 sợi/lớp)		Sợi		20		1		75,000		1,500,000

				Bia đá tập (10/lớp x 6 lớp)		Đôi		10		2		150,000		3,000,000

		4		Điền kinh										57,280,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm
(135-24 ngày tập trung)  = 111 ngày		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Giày bata tập luyện		Đôi		15		2		95,000		2,850,000

				Vớ tập luyện		Đôi		15		1		40,000		600,000

				Dây nhảy (5 sợi/lớp)		Sợi		5		1		75,000		375,000

		5		Điều trị chấn thương		Lớp		4		1		700,000		2,800,000										101

		II		NĂM 2019										776,225,000		(02 lớp)

		1		Cờ vua										378,180,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		2		79		60,000		9,480,000		15 ngày x 12 tháng=(180 ngày-96 ngày thi đấu tập trung-5 ngày tết)=79 ngày

				Tiền nước uống trong năm		Lớp		1		79		30,000		2,370,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập cho		Người		22		96		90,000		190,080,000		20 VĐV +2 HLV = 22

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		22		95		75,000		156,750,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		20		2		150,000		6,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Bàn cờ tập luyện		Cái		10		1		120,000		1,200,000

		2		Taekwondo										396,645,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là cộng tác viên		Người		1		139		90,000		12,510,000

				Tiền nước uống trong năm (2 lớp)		Lớp		1		139		30,000		4,170,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập		Người		21		96		90,000		181,440,000

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		21		95		75,000		149,625,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		2		25,000		1,000,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu (5 đôi/lớp)		Đôi		5		1		900,000		4,500,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki) (3 cái/lớp)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ (2 cái/lớp)		Cái		2		1		1,500,000		3,000,000

				Bảo hộ chân tay (6 bộ/lớp)		Bộ		6		1		400,000		2,400,000

				Dây nhảy (10 đôi/lớp)		Sợi		10		1		75,000		750,000

				Bia đá tập (10 đôi/lớp)		Đôi		10		2		150,000		3,000,000

		3		Điều trị chấn thương		Lớp		2		1		700,000		1,400,000

																40		9		360





PL6.10

																Phụ lục 6.10

		TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁC LỚP NĂNG KHIẾU

		THỂ THAO HỌC SINH CHUẨN BỊ CHO HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG TOÀN QUỐC

		Đơn vị: Huyện Châu Thành

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

														Đơn vị tính : Đồng

		TT		Nội dung		Đơn vị tính		Số lượng		Tổng số ngày, tháng,số lần		Đơn giá (tháng)		Thành tiền		Thuyết minh

				Tổng cộng										222,515,000

		I		NĂM 2018 
(Từ tháng 4/2018-12/2018)										222,515,000		(03 lớp)

		1		Taekwondo										88,305,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000		(15 ngày/tháng/9 tháng=135 ngày-24 ngày tập trung)  = 111 ngày

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày/6 tháng cuối năm) (8 VĐV + 1 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu (3 bộ/lớp)		Đôi		3		1		900,000		2,700,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki) - (3 cái/lớp)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ  (2 cái/lớp)		Cái		2		1		1,500,000		3,000,000

				Bảo hộ chân tay (6 bộ/lớp)		Bộ		6		1		400,000		2,400,000

				Dây nhảy (20 sợi/lớp)		Sợi		20		1		75,000		1,500,000

				Bia đá tập (10/lớp x 6 lớp)		Đôi		10		2		150,000		3,000,000

		2		Điền kinh										57,280,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm
(135-24 ngày tập trung)  = 111 ngày		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Giày bata tập luyện		Đôi		15		2		95,000		2,850,000

				Vớ tập luyện		Đôi		15		1		40,000		600,000

				Dây nhảy (5 sợi/lớp)		Sợi		5		1		75,000		375,000

		3		Bóng bàn										74,830,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện  (15 bộ/lớp)		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Trang phục thi đấu  (15 bộ/lớp)		Bộ		15		1		200,000		3,000,000

				Giày tập luyện  (15 đôi/lớp)		Đôi		15		2		150,000		4,500,000

				Vớ tập luyện  (15 đôi/lớp)		Đôi		15		1		25,000		375,000

				Moust vợt  (02 miếng/cây)		Cây		15		1		250,000		3,750,000

				Phông vợt  (khung vợt)		Cây		15		1		500,000		7,500,000								12		0

				Quả bóng bàn (hộp/tháng)		Hộp		5		9		50,000		2,250,000		(5 hộp/tháng/lớp)								101

		4		Điều trị chấn thương		Lớp		3		1		700,000		2,100,000

																40		9		360





PL 6.11

																Phụ lục 6.11

		TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁC LỚP NĂNG KHIẾU

		THỂ THAO HỌC SINH CHUẨN BỊ CHO HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG TOÀN QUỐC

		Đơn vị: Huyện Tháp Mười

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

														Đơn vị tính : Đồng

		TT		Nội dung		Đơn vị tính		Số lượng		Tổng số ngày, tháng,số lần		Đơn giá (tháng)		Thành tiền		Thuyết minh

				Tổng cộng (I+II)										958,975,000

		I		NĂM 2018 
(Từ tháng 4/2018-12/2018)										299,775,000		(04 lớp)

		1		Vovinam										83,805,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000		(15 ngày/tháng/9 tháng=135 ngày-24 ngày tập trung)  = 111 ngày

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu (4 đôi/lớp)		Đôi		4		1		900,000		3,600,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki)- (3 cái/lớp)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ  (3 cái/lớp)		Cái		3		1		1,500,000		4,500,000

		2		Taekwondo										91,635,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là cộng tác viên		Người		1		111		90,000		9,990,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày/6 tháng cuối năm) (8 VĐV + 1 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu (3 bộ/lớp)		Đôi		3		1		900,000		2,700,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki) - (3 cái/lớp)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ  (2 cái/lớp)		Cái		2		1		1,500,000		3,000,000

				Bảo hộ chân tay (6 bộ/lớp)		Bộ		6		1		400,000		2,400,000

				Dây nhảy (20 sợi/lớp)		Sợi		20		1		75,000		1,500,000

				Bia đá tập (10/lớp x 6 lớp)		Đôi		10		2		150,000		3,000,000

		3		Điền kinh										57,280,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm
(135-24 ngày tập trung)  = 111 ngày		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Giày bata tập luyện		Đôi		15		2		95,000		2,850,000

				Vớ tập luyện		Đôi		15		1		40,000		600,000

				Dây nhảy (5 sợi/lớp)		Sợi		5		1		75,000		375,000

		4		Bơi lội										64,255,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện (15 bộ/lớp)		Bộ		15		2		300,000		9,000,000

				Kính bơi (15 cái/lớp)		Cái		15		1		200,000		3,000,000

				Giày bata tập thể lực (15 đôi/lớp)		Đôi		15		1		95,000		1,425,000

				Vớ tập thể lực (15đôi/lớp)		Đôi		15		1		25,000		375,000

				Nón bơi (15 cái/lớp)		Cái		15		1		100,000		1,500,000

		5		Điều trị chấn thương		Lớp		4		1		700,000		2,800,000										101

		II		NĂM 2019										659,200,000		(02 lớp)

		1		Vovinam										381,525,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		79		60,000		4,740,000		15 ngày x 12 tháng=(180 ngày-96 ngày thi đấu tập trung-5 ngày tết)=79 ngày

				Tiền nước uống trong năm (2 lớp)		Lớp		1		79		30,000		2,370,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập		Người		21		96		90,000		181,440,000

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		21		95		75,000		149,625,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		2		25,000		1,000,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu (4/lớp x 2 lớp)		Đôi		4		1		900,000		3,600,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki) - (3/lớp x 2 lớp)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ (3/lớp x 2 lớp)		Cái		3		1		1,500,000		4,500,000

		2		Điền kinh										276,275,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		79		60,000		4,740,000

				Tiền nước uống trong năm (2 lớp)		Lớp		1		79		30,000		2,370,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn		Lớp		1		4		2,000,000		8,000,000

				Tiền ăn tập huấn, thi đấu tập		Người		16		96		90,000		138,240,000

				Tiền ở tập huấn, thi đấu tập: VĐV+HLV		Người		16		95		75,000		114,000,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		15		2		150,000		4,500,000

				Giày bata tập luyện		Đôi		15		2		95,000		2,850,000

				Vớ tập luyện		Đôi		15		2		40,000		1,200,000

				Dây nhảy (5 sợi/lớp)		Sợi		5		1		75,000		375,000

		3		Điều trị chấn thương		Lớp		2		1		700,000		1,400,000

																40		9		360





PL 6.12

																Phụ lục 6.12

		TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁC LỚP NĂNG KHIẾU

		THỂ THAO HỌC SINH CHUẨN BỊ CHO HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG TOÀN QUỐC

		Đơn vị: Huyện Cao Lãnh

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

														Đơn vị tính : Đồng

		TT		Nội dung		Đơn vị tính		Số lượng		Tổng số ngày, tháng,số lần		Đơn giá (tháng)		Thành tiền		Thuyết minh

				Tổng cộng										249,045,000

		I		NĂM 2018 
(Từ tháng 4/2018-12/2018)										249,045,000		(03 lớp)

		1		Đá cầu										87,105,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị (15 ngày/tháng/9 tháng - 24 ngày tập trung)		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày tập trung trong 6 tháng cuối năm với 08 VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000		(23 đêm tập trung với 8VĐV + 01 HLV)

				Trang phục tập luyện		Bộ		20		2		150,000		6,000,000

				Trang phục thi đấu cọ sát		Bộ		20		1		200,000		4,000,000

				Giày da chuyên dùng		Đôi		20		1		300,000		6,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện và thi đấu		Đôi		20		1		40,000		800,000

				Quả cầu đá (130quả/tháng/lớp)		Quả		130		9		15,000		17,550,000

		2		Karatedo										95,585,000		20 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là cộng tác viên		Người		1		111		90,000		9,990,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000		(24 ngày tập trung trong 6 tháng cuối năm với 08 VĐV + 01 HLV)

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000		(23 đêm tập trung với 8VĐV + 01 HLV)

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		2		300,000		12,000,000

				Găng tập luyện		Đôi		20		2		250,000		10,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		2		95,000		3,800,000

				Vớ tập thể lực		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Võ phục thi đấu cọ sát		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Giáp tập luyện (4 bộ/lớp)		Bộ		4		1		400,000		1,600,000

				Bảo hộ răng (20 cái/lớp)		Cái		20		1		150,000		3,000,000

				Bảo hộ chân tay (4bộ/lớp)		Bộ		4		1		600,000		2,400,000

				Găng thi đấu (10 đôi/lớp)		Đôi		10		1		250,000		2,500,000

				Dây nhảy		Sợi		20		1		75,000		1,500,000

		3		Bơi lội										64,255,000		15 VĐV/lớp

				Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị		Người		1		111		60,000		6,660,000

				Tiền nước uống tập trong năm		Lớp		1		111		30,000		3,330,000

				Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (Trong và ngoài tỉnh)		Lớp		1		2		2,000,000		4,000,000

				Tiền bồi dưỡng tập huấn và thi đấu tập		Người		9		24		90,000		19,440,000

				Tiền ở về tập huấn và thi đấu tập		Người		9		23		75,000		15,525,000

				Trang phục tập luyện (15 bộ/lớp)		Bộ		15		2		300,000		9,000,000

				Kính bơi (15 cái/lớp)		Cái		15		1		200,000		3,000,000

				Giày bata tập thể lực (15 đôi/lớp)		Đôi		15		1		95,000		1,425,000

				Vớ tập thể lực (15đôi/lớp)		Đôi		15		1		25,000		375,000

				Nón bơi (15 cái/lớp)		Cái		15		1		100,000		1,500,000

		4		Điều trị chấn thương		Lớp		3		1		700,000		2,100,000

																40		9		360





PL 6.13

																Phụ lục 6.13

		TỔNG HỢP DỰ KIẾN KINH PHÍ ĐÀO TẠO CÁC LỚP NĂNG KHIẾU

		THỂ THAO HỌC SINH CHUẨN BỊ CHO HỘI KHỎE PHÙ ĐỒNG TOÀN QUỐC

		Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo

		(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày     /4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp )

														Đơn vị tính : Đồng

		TT		Nội dung		Đơn vị tính		Số lượng		Tổng số ngày, tháng,số lần		Đơn giá		Thành tiền		Thuyết minh

				Tổng cộng (2019+2020)										10,722,031,000

		A		NĂM 2019 (Tổ chức HKPĐ Tỉnh lần XXI:  Tháng 6/2019)										1,328,251,000

		I		Trang trí-CSVC										43,677,000

		1		Băng rôn các loại-Viền hoa vải khán đài A (VIP)-Sửa đài lửa-Kiệu ảnh Bác										9,572,000

		2		CS sân- phương tiện- phục vụ										9,250,000

		3		Phục vụ khai, bế mạc, phát thưởng, thu dọn										11,255,000

		4		Rước đuốc										7,040,000

		5		Bồi dưỡng lễ Khai mạc										6,560,000

		II		Văn phòng phẩm										14,276,000

		1		Giấy manh		Manh		5				8,000		40,000

		2		Viết  bic		Cây		90				3,000		270,000

		3		Viết xóa		Cây		6				16,000		96,000

		4		Viết nĩ xanh		Cây		10				12,000		120,000

		5		Viết dạ quang		Cây		10				15,000		150,000

		6		Giấy A 4		Gram		6				60,000		360,000

		8		Mực in (thêm)		Ống		4				90,000		360,000

		9		Thẻ thi đấu (3.000 thẻ)		Thẻ		3,000				4,000		12,000,000

		10		Nước uống: Hội họp, Khai, Bế mạc (chai)		Chai		220				4,000		880,000

		III		Kinh phí biểu diễn khai mạc										51,790,000

		1		15 học sinh cầm bảng tên đoàn		Người		15		2		90,000		1,050,000

		2		42 học sinh khối hồng kỳ		Người		42		2		90,000		2,940,000

		3		Bồi dưỡng 2 tiết mục Văn nghệ (HS)		Tiết mục		40		2		90,000		2,800,000

		4		Biểu diễn Taekwondo - Arobic										45,000,000

		IV		Dụng cụ thi đấu-Thuê sân bãi										34,378,000

		V		Tiền làm nhiệm vụ, tiền ăn trọng tài										134,420,000

		1		Bóng đá (TH, THCS và THPT)		Tổ TT								28,360,000

		2		Cờ vua		Tổ TT								8,050,000

		3		Bóng bàn		Tổ TT								9,100,000

		4		Bóng chuyền		Tổ TT								12,360,000

		5		Cầu lông		Tổ TT								11,700,000

		6		Đá cầu		Tổ TT								9,100,000

		7		Bóng rổ		Tổ TT								2,880,000

		8		Taekwondo		Tổ TT								17,140,000

		9		Vovinam		Tổ TT								16,030,000

		10		Điền kinh		Tổ TT								10,600,000

		11		Bơi lội		Tổ TT								3,400,000

		12		Đẩy gậy		Tổ TT								2,550,000

		13		Tổ thư ký tổng họp		Tổ TT								3,150,000

		VII		Tiền ăn VĐV học sinh										719,100,000

		1		Tiền ăn bóng đá (vòng loại)		Người		480		3		90,000		129,600,000

		2		Tiền ăn bóng đá (chung kết)		Người		160		2		90,000		28,800,000

		3		Tiền ăn bóng chuyền THCS (vòng loại)		Người		220		2		90,000		39,600,000

		4		Tiền ăn bóng chuyền THCS (chung kết)		Người		80		1		90,000		7,200,000

		5		Tiền ăn bóng chuyền nam THPT
 (vòng loại)		Người		120		2		90,000		21,600,000

		6		Tiền ăn bóng chuyền THPT (chung kết)		Người		40		2		90,000		7,200,000

		7		Tiền ăn VĐV bóng rổ		Người		80		3		90,000		21,600,000

		8		Đẩy gậy		Người		100		2		90,000		18,000,000

		9		Tiền ăn môn bơi lội		Người		160		3		90,000		43,200,000

		10		Tiền ăn 7 môn còn lại		Người		1,490		3		90,000		402,300,000

		VIII		Tiền ăn BTC										58,370,000

		1		Trưởng ban		Người		1		10		90,000		900,000

		2		Phó ban		Người		6		10		75,000		4,500,000

		3		Thành viên		Người		25		10		60,000		15,000,000

		4		Thành viên		Người		20		8		60,000		9,600,000

		5		Lực lượng An ninh		Người		30		8		60,000		14,400,000

		6		Lực lượng Y tế		Người		14		8		60,000		6,720,000

		7		Thuốc phòng										6,000,000

		8		Xăng dầu xe y tế (chi thực tế)		Lít		50				25,000		1,250,000

		IX		Khen thưởng										210,900,000

		1		Giải cá nhân:                  - Nhất		Giải		112				400,000		44,800,000

				- Nhì		Giải		112				300,000		33,600,000

				- Ba đồng hạng		Giải		175				200,000		35,000,000

		2		Giải đôi, đồng đội:         - Nhất		Giải		48				600,000		28,800,000

				- Nhì		Giải		48				400,000		19,200,000

				- Ba đồng hạng		Giải		75				300,000		22,500,000

		3		Giải BC, B đá & B rổ:   - Nhất		Giải		7				1,000,000		7,000,000

				- Nhì		Giải		7				800,000		5,600,000

				- Ba đồng hạng		Giải		14				600,000		8,400,000

		4		Giải toàn đoàn:              - Nhất		Giải		1				3,000,000		3,000,000

				- Nhì		Giải		1				2,000,000		2,000,000

				- Ba		Giải		1				1,000,000		1,000,000

		X		Tiền huy chương:										59,100,000

		1		- Vàng  : 326		Hchương		326				50,000		16,300,000

		2		- Bạc    : 326		Hchương		326				50,000		16,300,000

		3		- Đồng : 521 (đồng hạng ba)		Hchương		530				50,000		26,500,000

		XI		Cờ các loại		Hchương								2,240,000

		1		Cờ lưu niệm		Lá		13				80,000		1,040,000

		2		Cờ thưởng toàn đoàn		Lá		3				400,000		1,200,000

		B		NĂM 2020 (B1+B2+B3+B4+B5)				(Tập 22 ngày / tháng)						9,393,780,000		(4 tháng x 22 ngày/tháng)
 = 88 ngày

		B1		Đào tạo VĐV thi vòng khu vực: 
( từ 01/2020 đến 4/2020 )				Bổ sung môn: BĐ, BC 
và Đẩy gậy						3,664,240,000		Tập: (88 ngày-56 ngày tập trung)=32 ngày

		I		Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là giáo viên các đơn vị (Trừ 16 ngày đấu tập đợt 1 +40 ngày đấu tập đợt 2)		Người		8		32		60,000		15,360,000		- Số lượng 08 người
-Số ngày: 32 ngày tập)
- Đơn giá: 60.000đ/ngày		Tăng ngày tập do giảm ngày tập trung

		II		Hỗ trợ tiền công cho huấn luyện viên là cộng tác viên   (- nt -)		Người		14		32		90,000		40,320,000		- Số lượng 14 người
- Số tháng: 32 ngày tập.
- Đơn giá: 90.000đ/ngày		Tăng ngày tập do giảm ngày tập trung

		III		Tiền nước uống tập luyện (-nt-)		Lớp		16		32		30,000		15,360,000		- Số lượng: 16 lớp
- Số ngày: 32; Đơn giá: 30.000đ/ngày		Tăng ngày tập do giảm ngày tập trung

		IV		Chi phí thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (trong và ngoài tỉnh)		Lớp		16		2		2,000,000		64,000,000		2.000.000đ/ lượt/01 lớp (2 lượt)		Giữ nguyên do các đơn vị luân chuyển cọ sát trong và ngoài tỉnh

		V		Tiền ăn VĐV+HLV tập trung về TpCL tập huấn để tuyển chọn
(350 VĐV + 22 HLV) = 372		Người		372		16		90,000		535,680,000

		VI		Tiền ở VĐV tập trung về TpCL 
tập huấn để tuyển chọn ( trừ 72 VĐV+HLV tại TPCL)		Người		300		15		75,000		337,500,000		-Số lượng: 290 VĐV+10 HLV 
 - Số đêm: 15 đêm
(tháng 01, 02/2020)		Thống nhất điều chỉnh giảm 72 VĐV và HLV người TPCL

		VII		Tiền ăn VĐV 12 môn tập trung  về TpCL tập luyện (tháng 03, 04/2020)
(350 VĐV + 22 HLV) = 372		Người		372		40		90,000		1,339,200,000		*Số lượng: 350 VĐV +22 HLV
*Số ngày: 40 ngày 
(tháng 3, 4/2020)		Giảm ngày tập trung còn 40 ngày trong tháng 3-4/2020

		VIII		Tiền ở  VĐV tập trung  (tháng 03, 04/2020) (Trừ 72 VĐV, HLV ở tại TpCL)		Người		300		39		75,000		877,500,000		- Số lượng: 290 VĐV+10 HLV 
- Số ngày: 39 đêm 
(tháng 3, 4/2020)		Giảm ngày tập trung còn 40 ngày trong tháng 3-4/2020

		IX		Trang phục, dụng cụ tập, thi đấu tập										439,320,000

		1		Cờ vua										14,910,000				Giữ nguyên không thay đổi vì đã phù hợp

				Trang phục tập luyện		Bộ		45		1		150,000		6,750,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		45		1		95,000		4,275,000

				Vớ tập luyện		Đôi		45		1		25,000		1,125,000

				Bàn cờ tập luyện		Cái		23		1		120,000		2,760,000

		2		Đá cầu										41,100,000				Giữ nguyên không thay đổi vì đã phù hợp

				Trang phục tập luyện		Bộ		30		1		150,000		4,500,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		30		1		200,000		6,000,000

				Giày da chuyên dùng thi đấu		Đôi		30		1		300,000		9,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		30		1		95,000		2,850,000

				Vớ tập luyện		Đôi		30		1		25,000		750,000

				Quả cầu đá (10quả/tháng/VĐV)		Quả		300		4		15,000		18,000,000		4 tháng

		3		Karatedo										30,480,000		Tập luyện không thi đấu khu vực		Giữ nguyên không thay đổi vì đã phù hợp

				Võ phục tập luyện		Bộ		24		1		300,000		7,200,000

				Găng tập luyện		Đôi		24		1		250,000		6,000,000

				Vớ tập luyện		Đôi		24		1		25,000		600,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		24		1		95,000		2,280,000

				Giáp tập luyện		Cái		6		1		400,000		2,400,000

				Bảo hộ răng		Cái		24		1		150,000		3,600,000

				Bảo hộ chân		Đôi		6		1		600,000		3,600,000

				Găng thi đấu		Đôi		12		1		250,000		3,000,000

				Dây nhảy		Cái		24		1		75,000		1,800,000

		4		Vovinam										30,180,000		Tập luyện không thi đấu khu vực		Giữ nguyên không thay đổi vì đã phù hợp

				Võ phục tập luyện		Bộ		24		1		300,000		7,200,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		24		1		95,000		2,280,000

				Vớ tập luyện		Đôi		24		1		25,000		600,000

				Bảo hộ răng		Cái		24		1		200,000		4,800,000

				Găng thi đấu		Đôi		6		1		900,000		5,400,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki)		Cái		6		1		150,000		900,000

				Nón bảo hộ		Cái		6		1		1,500,000		9,000,000

		5		Taekwondo										27,250,000		Tập luyện không thi đấu khu vực		Giữ nguyên không thay đổi vì đã phù hợp

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		20		1		95,000		1,900,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		25,000		500,000

				Bảo hộ răng		Cái		20		1		200,000		4,000,000

				Găng thi đấu		Đôi		5		1		900,000		4,500,000

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki)		Cái		3		1		150,000		450,000

				Nón bảo hộ		Cái		2		1		1,500,000		3,000,000

				Bảo hộ chân tay		Bộ		6		1		400,000		2,400,000

				Dây nhảy		Cái		20		1		75,000		1,500,000

				Bia đá tập		Bộ		10		2		150,000		3,000,000

		6		Điền kinh										28,450,000				Giữ nguyên không thay đổi vì đã phù hợp

				Trang phục tập luyện		Bộ		20		1		150,000		3,000,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		20		1		200,000		4,000,000

				Giày bata tập luyện		Đôi		20		1		95,000		1,900,000

				Vớ tập, thi đấu		Đôi		20		1		40,000		800,000

				Giày đinh chuyên dụng thi đấu		Đôi		20		1		900,000		18,000,000

				Dây nhảy		Cái		10		1		75,000		750,000

		7		Bơi lội										40,800,000				Giữ nguyên không thay đổi vì đã phù hợp

				Trang phục tập luyện		Bộ		40		1		300,000		12,000,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		40		1		300,000		12,000,000

				Kính bơi		Cái		40		1		200,000		8,000,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		40		1		95,000		3,800,000

				Vớ tập luyện thể lực		Đôi		40		1		25,000		1,000,000

				Nón bơi		Cái		40		1		100,000		4,000,000

		8		Cầu lông										28,650,000				Giữ nguyên không thay đổi vì đã phù hợp

				Trang phục tập luyện		Bộ		20		1		150,000		3,000,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		20		1		200,000		4,000,000

				Giày tập luyện		Đôi		20		1		150,000		3,000,000

				Vớ tập luyện		Đôi		20		1		40,000		800,000

				Quả cầu lông (lố/tháng)		Lố		15		4		130,000		7,800,000

				Đan vợt cầu lông (01 lần/cây/tháng)		Cây		20		4		120,000		9,600,000		4 tháng

				Lưới sân cầu lông		Cái		3		1		150,000		450,000

		9		Bóng bàn										29,050,000				Giữ nguyên không thay đổi vì đã phù hợp

				Trang phục tập luyện		Bộ		22		1		150,000		3,300,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		22		1		200,000		4,400,000

				Giày tập luyện		Đôi		22		1		150,000		3,300,000

				Vớ tập luyện		Đôi		22		1		25,000		550,000

				Moust vợt (02 miếng/cây)		Cây		22		1		250,000		5,500,000

				Phông vợt (khung vợt)		Cây		22		1		500,000		11,000,000

				Quả bóng bàn (hộp/tháng)		Quả		5		4		50,000		1,000,000

		10		Bóng chuyền (nam, nữ THCS)										43,360,000		Mới hình thành 1/1/2020		Giữ nguyên không thay đổi vì đã phù hợp

				Trang phục tập luyện		Bộ		24		2		150,000		7,200,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		24		1		200,000		4,800,000

				Giày tập luyện		Đôi		24		2		300,000		14,400,000

				Giày chuyên dùng thi đấu		Đôi		24		1		400,000		9,600,000

				Vớ tập, thi đấu		Đôi		24		1		40,000		960,000

				Quả bóng chuyền		Quả		24		1		250,000		6,000,000

				Lưới sân bóng chuyền		Cái		2		1		200,000		400,000

		11		Bóng đá (TH, THCS, THPT)-(4 đội)										103,880,000		Mới hình thành 1/1/2020		Giữ nguyên không thay đổi vì đã phù hợp

				Trang phục tập luyện		Bộ		56		2		150,000		16,800,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		56		1		200,000		11,200,000

				Giày tập luyện		Đôi		56		2		250,000		28,000,000

				Giày chuyên dùng thi đấu		Đôi		56		1		400,000		22,400,000

				Vớ tập, thi đấu		Đôi		56		1		40,000		2,240,000

				Găng tay thủ môn tập luyện		Đôi		8		1		120,000		960,000

				Găng tay thủ môn thi đấu		Đôi		8		1		160,000		1,280,000

				Quả bóng đá tập luyện		Quả		56		1		280,000		15,680,000

				Bảo hộ ống chân		Đôi		56		1		35,000		1,960,000

				Vớ tập luyện, thi đấu		Đôi		56		2		30,000		3,360,000

		12		Đẩy gậy										21,210,000		Mới hình thành 1/1/2020

				Trang phục tập luyện		Bộ		14		1		150,000		2,100,000				Giảm 01 bộ tập luyện

				Trang phục thi đấu		Bộ		14		1		200,000		2,800,000

				Giày tập luyện		Đôi		14		2		95,000		2,660,000

				Giày chuyên dùng thi đấu		Đôi		14		1		900,000		12,600,000

				Vớ tập, thi đấu		Đôi		14		1		40,000		560,000

				Gậy tập luyện		Cây		7		1		70,000		490,000

		B2		Đào tạo VĐV thi đấu vòng chung kết: tháng 5/2020 đến 31/7/2020				Tập 22 ngày / thángx3 tháng
(tập trung)						2,412,670,000		Trừ môn kết thúc khu vực

		I		Thuê xe di chuyển thi đấu tập huấn (trong và ngoài tỉnh)		Đội		12		2		2,000,000		48,000,000		2.000.000đ/ lượt/01 đội (2 lượt)

		II		Tiền ăn VĐV tập trung về TpCL 
(10 môn tập luyện dự Chung kết)
(200 VĐV + 22 HLV) = 222		Người		222		66		90,000		1,318,680,000		- Số lượng: 200+22 VĐV,HLV 
 - Số ngày: 66 ngày

		III		Tiền ở cho VĐV tập trung tập huấn		Người		170		65		75,000		828,750,000		- Số lượng VĐV: 170 VĐV (trừ 52 VĐV+HLV thuộc TPCL)  - Số đêm: 65 đêm

		IV		Trang phục, dụng cụ tập, thi đấu										217,240,000

		1		Cờ vua  (3 cấp học)										15,150,000				Giữ nguyên không thay đổi vì đã phù hợp

				Trang phục tập luyện		Bộ		45		1		150,000		6,750,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		45		1		95,000		4,275,000

				Với tập luyện		Đôi		45		1		25,000		1,125,000

				Bàn cờ tập luyện		Bộ		25		1		120,000		3,000,000

		2		Đá cầu (cấp THPT)										16,100,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		10		1		150,000		1,500,000

				Trang phục thi đấu (thi tòan quốc)		Bộ		10		1		200,000		2,000,000				Giảm 01 bộ thi đấu

				Giày da chuyên dùng		Đôi		10		1		450,000		4,500,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		10		1		95,000		950,000

				Vớ tập., thi đấu		Đôi		10		1		40,000		400,000

				Quả cầu đá (15quả/VĐV/tháng)		Quả		150		3		15,000		6,750,000		3 tháng

		3		Karatedo (3 cấp)										31,290,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		30		1		300,000		9,000,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		30		1		300,000		9,000,000

				Găng tập luyện		Đôi		6		1		250,000		1,500,000		Cho 06 VĐV bổ sung từ tháng 5-7/2020

				Giày bata tập thể lực		Đôi		6		1		90,000		540,000		-nt-

				Vớ tập luyện		Đôi		6		1		25,000		150,000		-nt-

				Giáp tập luyện		Bộ		6		1		400,000		2,400,000		-nt-

				Bảo hộ răng		Cái		6		1		150,000		900,000		-nt-

				Bảo hộ chân		Đôi		6		1		600,000		3,600,000		-nt-

				Găng thi đấu		Đôi		15		1		250,000		3,750,000		Thi đấu

				Dây nhảy		Cái		6		1		75,000		450,000		Thi đấu

		4		Vovinam (3 cấp)										31,540,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		26		1		300,000		7,800,000

				Võ phục thi đấu		Đôi		26		1		300,000		7,800,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		2		1		95,000		190,000		Cho 02 VĐV bổ sung từ tháng 5-7/2020

				Vớ tập luyện		Đôi		2		1		25,000		50,000		-nt-

				Bảo hộ răng		Cái		2		1		200,000		400,000		-nt-

				Găng thi đấu		Đôi		6		1		900,000		5,400,000		Thi đấu

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki)		Cái		6		1		150,000		900,000		Thi đấu

				Nón bảo hộ		Cái		6		1		1,500,000		9,000,000		Thi đấu

		5		Taekwondo (3 cấp)										16,350,000

				Võ phục tập luyện		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Võ phục thi đấu		Bộ		20		1		300,000		6,000,000

				Găng thi đấu		Đôi		5		1		900,000		4,500,000		Thi đấu

				Bảo vệ hạ bộ (Kuki)		Cái		3		1		150,000		450,000		Thi đấu

				Nón bảo hộ		Cái		2		1		1,500,000		3,000,000		Thi đấu

				Bảo hộ chân tay		Bộ		6		1		400,000		2,400,000		Thi đấu

		6		Điền kinh (cấp THPT)										11,380,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		8		1		150,000		1,200,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		8		1		200,000		1,600,000

				Giày bata tập luyện		Đôi		8		1		95,000		760,000

				Giày đinh chuyên dụng thi đấu		Đôi		8		1		900,000		7,200,000

				Vớ tập, thi đấu		Đôi		8		1		40,000		320,000

				Dây nhảy		Cái		4		1		75,000		300,000

		7		Bơi lội (cấp THPT)										8,160,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		8		1		300,000		2,400,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		8		1		300,000		2,400,000

				Kính bơi		Cái		8		1		200,000		1,600,000

				Giày bata tập thể lực		Đôi		8		1		95,000		760,000

				Vớ tập luyện		Đôi		8		1		25,000		200,000

				Nón bơi		Cái		8		1		100,000		800,000

		8		Cầu lông (Cấp THPT)										9,150,000

				Trang phục tập luyện		Bộ		8		1		150,000		1,200,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		8		1		200,000		1,600,000

				Giày tập luyện, thi đấu		Đôi		8		1		150,000		1,200,000

				Vớ tập, thi đấu		Đôi		8		1		40,000		320,000

				Quả cầu lông (lố/tháng)		Lố		5		3		130,000		1,950,000

				Đan vợt cầu lông (01 lần/cây/tháng)		Cây		8		3		120,000		2,880,000

		9		Bóng đá (TH, THCS, THPT)				Vòng chung kết						78,120,000		4 đội (03 đội nam: 01 đội nữ cấp THPT)

				Trang phục tập luyện		Bộ		56		1		150,000		8,400,000

				Trang phục thi đấu		Bộ		56		1		200,000		11,200,000

				Giày tập luyện		Đôi		56		1		250,000		14,000,000

				Giày chuyên dùng thi đấu		Đôi		56		1		400,000		22,400,000

				Vớ tập luyện, thi đấu		Đôi		56		1		40,000		2,240,000

				Găng tay tập luyện (thủ môn)		Đôi		8		1		120,000		960,000

				Găng tay thủ môn thi đấu		Đôi		8		1		160,000		1,280,000

				Quả bóng đá		Quả		56		1		280,000		15,680,000

				Bảo hộ ống chân		Đôi		56		1		35,000		1,960,000

		B3		Tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020 (vòng khu vực - 09 môn)										1,060,995,000

		I		Trang bị										143,365,000

		1		Văn phòng phẩm, photo, khẩu hiệu										1,000,000

		2		Ảnh làm thẻ dự thi				255				25,000		6,375,000

		3		Tiền khám sức khỏe				226				90,000		20,340,000

		4		Bộ đồ thể thao				245				420,000		102,900,000

		5		Tiền thuốc phòng				255				50,000		12,750,000

		II		Hội họp, thuê sân bãi làm quen										8,500,000

		1		Tàu xe dự: duyệt hồ sơ, bốc thăm										3,000,000

		2		Tiền ăn dự: duyệt hồ sơ, bốc thăm				10		1		150,000		1,500,000

		3		Thuê sân bãi tập (làm quen tại L/Xuyên)				8		2		250,000		4,000,000

		III		Tiền ăn thi đấu VĐV và HLV										387,000,000

		1		Bóng đá TH				14		12		150,000		25,200,000

		"		Bóng đá THCS				16		12		150,000		28,800,000

		"		Bóng đá nam THPT				20		12		150,000		36,000,000

		"		Bóng đá nữ THPT				14		12		150,000		25,200,000

		2		Cầu lông				23		10		150,000		34,500,000

		3		Bóng bàn				25		10		150,000		37,500,000

		4		Bóng chuyền				28		10		150,000		42,000,000

		5		Đá cầu				33		12		150,000		59,400,000

		6		Điền kinh				23		8		150,000		27,600,000

		7		Bơi lội				43		8		150,000		51,600,000

		8		Đẩy gậy				16		8		150,000		19,200,000

		IV		Tiền ở VĐV - HLV				255		10		150,000		382,500,000

		V		Ban quản lý đoàn (10 người)										57,000,000

		1		Tiền ăn Ban QL đoàn				10		12		200,000		24,000,000

		2		Tiền ở Ban QL đoàn				10		11		300,000		33,000,000

		VI		Tàu xe di chuyển - nước uống										82,630,000

		1		Xe di chuyển TPCL <=>TPLong Xuyên				9		2		3,500,000		63,000,000

		2		Xe di chuyển thi đấu tại TPLong Xuyên				1		9		1,500,000		13,500,000

		3		Tiền nước (bình 18 lít)				250				20,000		5,000,000

		4		Tiền khăn lau VĐV quá trình thi đấu				226				5,000		1,130,000

		B4		Tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020 (vòng khu chung kết)										2,208,275,000

		I		Trang bị										102,750,000

		1		Văn phòng phẩm, photo, khẩu hiệu										1,000,000

		2		Tiền khám sức khỏe (trừ BĐ)				155				90,000		13,950,000

		3		Ảnh làm thẻ dự thi				240				25,000		6,000,000

		4		Bộ đồ thể thao (trừ bóng đá)				165				420,000		69,300,000

		5		Tiền thuốc phòng				250				50,000		12,500,000

		II		Hội họp, thuê sân bãi tập làm quen										5,000,000

				Thuê sân bãi tập (làm quen tại nơi thi đấu)				10		2		250,000		5,000,000

		III		Tiền ăn thi đấu VĐV và HLV										647,460,000

		1		Bóng đá TH				14		16		180,000		40,320,000

		2		Bóng đá THCS				16		16		180,000		46,080,000

		3		Bóng đá nam THPT				20		16		180,000		57,600,000

		4		Bóng đá nữ THPT				14		16		180,000		40,320,000

		5		Taekwondo				23		16		180,000		66,240,000

		6		Cờ vua				49		15		180,000		132,300,000

		7		Vovinam				29		15		180,000		78,300,000

		8		Đá cầu				12		15		180,000		32,400,000

		9		Karatedo				33		15		180,000		89,100,000

		10		Điền kinh				10		12		180,000		21,600,000

		11		Bơi lội				10		12		180,000		21,600,000

		12		Cầu lông				10		12		180,000		21,600,000

		IV		Tiền ở VĐV và HLV (bình quân các môn)				240		12		150,000		432,000,000

		V		Ban quản lý đoàn (10 người)										74,000,000

		1		Tiền ăn Ban QL đoàn				10		16		200,000		32,000,000

		2		Tiền ở Ban QL đoàn				10		14		300,000		42,000,000

		VI		Tàu xe di chuyển										947,065,000

		1		Xe di chuyển: TPCL<=> TP HCM				250		2		110,000		55,000,000

		2		Tiền tàu hỏa (dự kiến miền trung  ?...)				250		2		1,700,000		850,000,000

		3		Tàu xe đi lại trong thi đấu										35,000,000

		4		Tiền nước (bình 18 lít)										6,000,000

		5		Tiền khăn lau (VĐV)				213				5,000		1,065,000

		B5		Điều  trị chấn thương										47,600,000

																40		9		360






